GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5

ĐỊA LÍ 

 TIẾT 1:  VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

I. MỤC TIÊU :

1. KT: - Mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam:  Trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo. Những nước giáp phần đất liền nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam: 330.000km2. Chỉ phần đất liền Việt Nam trên bản đồ (lược đồ). Học sinh khá, giỏi: Biết được một số thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lí Việt Nam đem lại; phần đất liền Việt Nam hẹp ngang, chạy dài theo chiều Bắc - Nam, với đường bờ biển cong hình chữ S.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của nước Việt Nam..

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

* GDMTBHĐ: Biết đặc điểm về vị trí địa lí nước ta có bờ biển bao bọc, thông với đại dương, biết tên một số quần đảo , đảo…GD ý thức về chủ quyền lãnh hải.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên : Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam; Quả địa cầu, hình minh họa SGK.

- Học sinh : Xem trước bài.

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra : GV kiểm tra sách của HS
3. Bài mới :

* Giới thiệu bài : “ Việt Nam – đất nước chúng ta” 

a. Vị trí địa lí & giới hạn

* Hoạt động 1 : (làm việc theo cặp)
 -Bước 1:GV yêu cầu HS quan sát H1 trong SGK rồi trả lời các câu hỏi sau:

+Đất nước Việt Nam gồm có những bộ phận nào?

+Chỉ vị trí phần đất liền của nước ta trên lược đồ.

+Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

+Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta?

 +Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta?

-Bước 2:

+HS lên bảng chỉ vị trí nước ta trên bản đồ và trình bày kêt quả làm việc trước lớp.

-Bước 3:

 +GV gọi một số HS lên bảng chỉ vị trí địa lý của nước ta trên quả địa cầu.

* Kết luận:Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông nam Á Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo. Những nước giáp phần đất liền nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

 b.Hình dạng và diện tích .

 * Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm)

 - HS trong nhóm đọc SGK,quan sát H2 và bảng số liệu,rồi thảo luận trong nhóm.

- GV sữa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời . - * Kết luận : Phần đất liền của nước ta hẹp ngang , chạy dài theo chiều Bắc – Nam với đường bờ biển cong như hình chữ S. Chiều dài từ Bắc vào Nam khoảng 1650 km & nơi hẹp nhất chưa đầy 50 km .

 * Hoạt động 3: (tổ chức trò chơi “Tiếp sức”)

+ GV treo 2 lược đồ trống lên bảng, và hướng đẫn HS chơi.

 GV khen thưởng đội thắng cuộc .

4. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS đọc ghi nhớ trang 68 SGK

* GDMTBHĐ: Biết đặc điểm về  VT địa lí nước ta có bờ biển bao bọc, thông với đại dương, biết tên một số quần đảo , đảo…GD ý thức về chủ quyền lãnh hải.

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau: “Địa hình & khoáng sản”.

	- Hát

- Tất cả để dụng cụ trên bàn.

- HS nghe.

- HS nghe .

-Đất liền ,biển,đảo và quần đảo.

-HS chỉ vị trí phần đất liền của nước ta trên lược đồ.

-Trung quốc,Lào ,Cam-pu-chia.

-Đông,nam và tây nam.

-Đảo:Cát bà,Bạch long vĩ, Côn đảo, Phú quốc,…Quần đảo: Hoàng sa,  Trường sa.

-HS lên bảng chỉ vị trí nước ta trên bản đồ.

-HS nghe.

-Hai HS lên bảng.

-HS nghe.

-HS nghe .

+ Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi . HS khác bổ sung .

+ 1/. a,c,d

+ 2/. a/ 1650km  ; b/ĐồngHới;50km  c/330000km2

d/ Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Nhật Bản.

-HS chơi theo hướng dẫn của GV

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc

- HS lắng nghe

- Xem bài trước


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 2: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

I - MỤC TIÊU: 

1. KT: - Nêu được đặc điểm chính của địa hình: Phần đất liền của Việt Nam 
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 diện tích là đồi núi và 
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 diện tích là đồng bằng.

- Nêu tên một số khoáng sản chính của Việt Nam: than , sắt, a-pa-tít, dầu mỏ,khí tự nhiên…

- Chỉ các dãy núi và đồng bằng lớn trên bản đồ ( lược đồ) dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đông bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung.

- Chỉ được một số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ: than ở Quảng Ninh , sắt ở Thái Nguyên, a-pa-tít ở Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên ở vùng biển phía nam,…

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được đặc điểm chính của địa hình nước Việt Nam ta.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

* GD SDNLTK&HQ: - Than, dầu mỏ, khí tự nhiên – là những nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước.( Bộ phận)

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay ( Liên hệ)

- Ảnh hưởng của việc khai thácthan, dầu mỏ đối với môi trường ( Liên hệ)

- Khai thác một cách hợp lý và sử dụng tiết kiệm khoáng sản nói chung, trong đó than, dầu mỏ, khí đốt. ( Bộ phận )

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

- Lược đồ địa hình VN; Lược đồ một số khoáng sản VN.

- Các hình minh hoạ trong SGK.

- Bảng nhóm.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ ( 5’)

- Gọi hs lên bảng, yêu cầu hs trả lời các câu hỏi về nội dungbài cũ.

- GV nhận xét, ghi điểm

B - Bài mới (30’)

1, Giới thiệu: Trực tiếp

2, Hướng dẫn học sinh hoạt động
* Hoạt động 1: Địa hình Việt Nam 

- Gv yêu cầu 2 hs ngồi cạnh nhau cùng quan sát lược đồ địa hình VN và thực hiện nhiệm vụ:

+ Chỉ vùng núi và đồng bằng của nước ta.

+ So sánh diện tích của vùng đồi núi với vùng đồng bằng của nước ta.

+ Nêu tên và chỉ trên lược đồ các dãy núi của nước ta.Trong các dãy núi đó, dãy núi nào có hướng Tây bắc - đông nam, những dãy núi nào có hình cánh cung?

+ Nêu tên và chỉ trên lược đồ các đồng bằng và cao nguyên của nước ta.

- Gọi hs trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- GV nhận xét và giúp hs hoàn thiện câu trả lời.

- GV hỏi thêm: Núi nước ta có mấy hướng chính? Là những hướng nào?

- GV tổ chức cho hs thi thuyết trình các đặc điểm về địa hình VN trên Bản đồ Địa lí tự nhiên VN.

- GV kết luận:  trên phần đất liền nước ta, 
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 diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Các dãy núi chính của nước ta  chạy theo 2 hướng chính là Tây bắc - đông nam và vồng cung. 
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 diện tích nước ta là đồng bằng, các đồng bằng này chủ yếu do phù sa các con sông bồi đắp.

* Hoạt động 2: Khoáng sản Việt Nam

- GV treo lược đồ một số khoáng sản VN và yêu cầu hs trả lời các câu hỏi:

? Hãy đọc tên lược đồ và cho biết lược đồ này dùng để làm gì?

? Dựa vào lược đồ và kiến thức của em, hãy nêu tên một số khoáng sản ở nước ta. Loại khoáng sản nào có nhiều nhất?

? Chỉ những nơi có mỏ than, a - pa - tít, bô- xít, dầu mỏ.

- Gv nhận xét câu trả lời của hs, sau đó yêu cầu hs vừa chỉ lược đồ trong SGK, vừa nêu khái quát về khoáng sản ở nước ta cho bạn bên cạnh nghe.

- Gọi hs trình bày trước lớp về đặc điểm khoáng sản của nước ta.

- GV nhận xét hoàn thiện phần trình bày của hs.

- GV kết luận: Nước ta có nhiều loại khoáng sản, trong đó than đá là loại khoáng sản có nhiều nhất ở nước ta và tập trung chủ yếu ỏ Quảng Ninh.

* GDSDNLTK&HQ:- Khai th¸c mét c¸ch hîp lý vµ sö dông tiÕt kiÖm kho¸ng s¶n nãi chung, trong ®ã than, dÇu má, khÝ ®èt. 
* Hoạt động 3: Những lợi ích do địa hình và khoáng sản mang lại cho nước ta.

- GV chia hs thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập và yêu cầu các em cùng thảo luận và hoàn thành phiếu.

- GV theo dõi hs làm việc và giúp các nhóm gặp khó khăn.

- GV yêu cầu 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận, mỗi nhóm trình bày theo 1 bài tập.

- Gv theo dõi hs báo cáo và sửa chữa hoàn thiện câu trả lời của hs.(như trong TKBG/17)

- GV kết luận: Đồng bằng nước ta chủ yếu do phù sa sông ngòi bồi đắp. Nước ta có nhiều loại khoáng sản có trữ lượng lớn cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.   

3, Củng cố, dặn dò (5’)

- Gv tổ chức trò chơi Những nhà quản lí khoáng sản tài ba.

- GV tổng kết bài, nhận xét tiết học

- Dặn dò hs.

	- 3 hs lần lượt trả lời các câu hỏi

- HS nhận xét

- HS nhận nhiệm vụ và cùng nhau thực hiện.

+ HS dùng que chỉ và khoanh vào từng vùng trên lược đồ.

+ Diện tích đồi núi lớn hơn đồng bằng nhiều lần (gấp khoảng 3 lần).

+ Nêu tên đến dãy núi nào thì chỉ vào vị trí của dãy núi đó trên lược đồ: các dãy núi hình cánh cung là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều;Các dãy núi có hướng TB - ĐN là Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc.

+ Các ĐBBB, ĐBNB, ĐB duyên hải miền Trung.

+ Các cao nguyên: Sơn la, Mộc Châu, Kon Tum, Plây - ku, Đắck - Lắck, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh.

- 4 hs lần lượt lên bảng thực hiện 4 nhiệm vụ trên, cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung ý kiến.

+ Núi nước ta có 2 hướng chính đó là hướng TB - ĐN và hướng vòng cung.

- 3 hs lên bảng thi thuyết trình (vừa thuyết trình, vừa chỉ trên bản đồ).

- HS lắng nghe

- HS quan sát lược đồ, xung phong trả lời câu hỏi. Mỗi hs chỉ trả lời 1 câu hỏi, hs khác nhận xét bổ sung để có câu trả lời đúng nhất.

+ Lược đồ 1 số KSVN giúp ta nhận xét về KSVN.

+ Nước ta có nhiều loại KS như đầu mỏ, khí tự nhiên, ...Than đá là loại KS có nhiều nhất.

- HS lên bảng chỉ trên lược đồ, chỉ đến vị trí nào thì nêu tên vị trí đó.

- 1 hs lên bảng thực hiện yêu cầu, cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến.

- 2 bàn hs tạo thành 1 nhóm, nhận nhiệm vụ và triển khai thảo luận để hoàn thành phiếu.

- HS nêu khó khăn và nhờ GV giúp đỡ 

- 2 nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe

- HS chơi trò chơi

- Về nhà học bài, chỉ lại vị trí của các dãy núi, các mỏ KS trên lược đồ và chuẩn bị bài sau.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí
TIẾT 3: KHÍ HẬU
I. Mục tiêu:

1. KT: - Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam:
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

+ Có sự khác nhau giữa hai miền: miền Bắc có mùa đong lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa, khô rõ rệt.

- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán,…

- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).

- Nhận xết được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. 

- HS khá, giỏi: + Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

+ Biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

- Giáo dục HS có ý thức trồng và bảo vệ rừng để môi trường không bị ô nhiễm.

* GDMT: Qua bài học HS nắm rõ một số đặc điểm về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và viêc khai thác tài nguyên thiên nhiên củaViệt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ Địa lí Việt Nam.

- Các hình minh họa SGK.

- Phiếu học tập của HS.

III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

? Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

? Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Bài mới: 27’

2.1. Giới thiệu bài:
? Hãy kể một số đặc điểm về khí hậu của nước ta mà em biết?

2.2. Các hoạt động :

*Hoạt động 1:  Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Gọi HS lên chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu. 

- GV chia HS thành các nhóm nhỏ, phát phiếu học tập cho từng nhóm và nêu yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành phiếu.

- GV theo dõi HS làm việc và giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

- GV yêu cầu 2 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, mỗi nhóm trình bày theo 1 bài tập

- Gv theo dõi, sửa chữa và hoàn thiện câu trả lời cho hs.

- GV tổ chức cho hs dựa vào phiếu học tập, thi trình bày đặc điểm  khí hậu nhiệt đới gió mùa của VN.

- GV nhận xét, kết luận: Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nói chung là nóng, có nhiều mưa và gió, mưa thay đổi theo mùa.

? Vậy theo em nguyên nhân nào dẫn đến nhiều thiên tai và ảnh hưởng đến môi trường như vậy?

? Có cách nào khắc phục bảo vệ thiên nhiên và môi trường tốt hơn không?

*Hoạt động 2: Khí hậu các miền có sự khác nhau

- Gv yêu cầu 2 hs ngồi cạnh nhau cùng đọc SGK, xem lược đồ khí hậu Việt nam để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền nam nước ta.

+ Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự chênh lệch nhiệt độ trung bình  giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Miền Bắc có những hướng gió nào hoạt động? ảnh hưởng của hướng gió đó đến khí hậu miền Bắc?

+ Miền Nam có những hướng gió nào hoạt động? ảnh hưởng của hướng gió đó đến khí hậu miền Nam?

+ Chỉ trên lược đồ miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu có nắng quanh năm.

- Gv gọi 1 số hs lên bảng trình bày kết quả thảo luận theo yêu cầu: Nước ta có mấy miền khí hậu, nêu đặc điểm chủ yếu của từng miền khí hậu.

- GV nhận xét hoàn chỉnh câu trả lời của hs.

? Nếu lãnh thổ của nước ta không trải dài từ Bắc vào Nam thì khí hậu có thay dổi theo miền không?

- GV kết luận: Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có mùa đông lạnh và mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 

* Hoạt động 3: Ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất.

- GV tổ chức cho hs cả lớp cùng trao đổi trả lời các câu hỏi sau:

+ Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp gì cho sự phát triển cây cối của nước ta?

+ Tại sao nói nước ta có thể trồng được nhiều loại cây khác nhau?

+ Vào mùa mưa, khí hậu nước ta thường xảy ra hiện tượng gì? có hại gì với đời sống, sản xuất của nhân dân?

+ Mùa khô kéo dài gây hại gì cho đời sống và sản xuất.

- GV theo dõi và sửa chữa câu trả lời cho hs. 

- GV kết luận: Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh năm.

3. Củng cố – dặn dò: 3’

- GV tổng kết các nội dung chính của khí hậu Việt Nam.

- Nhận xét tiết học, 

- Dặn dò HS về nhà thực hành: trình bày khí hậu Việt Nam trên lược đồ, chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS trả lời.

- 1 HS kể.

*Hoạt động nhóm 4:

- 1 HS lên chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu.

 - HS thảo luận để hoàn thành vào phiếu

- HS nêu khó khăn và nhờ Gv giúp đỡ.

- 2 nhóm hs lên bảng trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 3 hs lần lượt thi trước lớp, có sử dụng quảt Địa cầu và lược đồ khí hậu VN trong khi trình bày. HS cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến cho bạn 

- HS tự trả lời theo ý hiểu của mình.

*Hoạt động cặp đôi:

- HS nhận nhiệm vụ và cùng nhau thực hiện.

+ Chỉ vị trí và nêu: Dãy núi Bạch mã là ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam nước ta.

+ Nhiệt độ trung bình vào tháng 1 của HN thấp hơn nhiều so với của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 của Hà Nội  và TP HCM gần bằng nhau.

+ Vào khoảng tháng 1, ở miền Bắc có gió mùa đông bắc tạo ra khí hậu mùa đông trời lạnh, ít mưa.

+ Vào khoảng tháng 7, ở miền Bắc có gió mùa đông nam tạo ra khí hậu mùa hạ trời nóng, nhiều mưa.

+ Ở miền Nam vào khoảng tháng 1 có gió đông nam, tháng 7 có gió tây nam, khí hậu nóng quanh năm, có một mùa mưa và 1 mùa khô.

+ Dùng que chỉ, chỉ theo đường bao quanh của từng miền khí hậu.

- 3 hs lần lượt lên bảng, vừa chỉ trên lược đồ, vừa nêu đặc diểm của từng miền khí hậu. HS cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến.

+ Nếu lãnh thổ nước ta không trải dài từ bắc vào nam thì khí hậu sẽ không thay đổi theo miền.

- HS xung phong phát biểu ý kiến:

+ Giúp cây cối dễ phát triển.

+ Vì mỗi loại cây có yêu cầu về khí hậu khác nhau nên sự thay đổi của khí hậu theo mùa và theo vùng giúp nhân dân ta có thể trồng được nhiều loại cây.

+ Lượng mưa nhiều gây ra bão, lũ lụt; gây thiệt hại về người và của của nhân dân.

+ Làm hạn hán, thiếu nước cho đời sống và sản xuất.

- Hs chú ý lắng nghe.

- Về nhà thực hành : huẩn bị bài sau


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ
TIẾT 4: SÔNG NGÒI
I - MỤC TIÊU : 

1. KT: Học xong bài này, HS biết:
- Nêu được một số đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam.

- Xác lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa  khí hậu và sông ngòi: nước lên, xuống theo mùa, mùa mưa thường có lũ lớn, mùa khô nước sông hạ thấp. 

- Chỉ được vị trí một số con sông:  sông Hồng, sông Thái Bình,sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Cả, trên bản đồ ( lược đồ).
2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

* SDNLTK&HQ: Sông ngòi nước ta là nguồn thuỷ điện lớn.  Giới thiệu công suất sản xả suất điện của một số nhà máy thuỷ điện nước ta: Thuỷ điện Hoà Bình, Y-a-ly, Trị An. Sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng  ngày.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

- Các hình minh hoạ trong SGK.

- Bảng nhóm.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ (5')

Gọi hs lên bảng, yêu cầu hs trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ.

? Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta?

?Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống sản xuất của nhân dân ta?

- GV nhận xét, ghi điểm

B - Bài mới

1, Giới thiệu: ( 1') Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs hoạt động
* Hoạt động 1: (10'): Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và sông có nhiều phù sa.
- GV treo lược đồ sông ngòi Việt Nam và hỏi hs: Đây là lược đồ gì? lược đồ này dùng để làm gì?

- GV nêu yêu cầu: hãy quan sát lược đồ sông ngòi VN và nhận xét về hệ thống sông của nước ta theo các câu hỏi sau:

? Nước ta có nhiều hay ít sông? chúng phân bố ở những đâu? từ đây em rút ra kết luận gì về hệ thống sông ngòi của VN?

? Đọc tên các con sông lớn của nước ta và chỉ vị trí của chúng trên lược đồ.

? Sông ngòi ở miền trung có đặc điểm gì? vì sao?

? Ở địa phương ta có những dòng sông nào?

? Về mùa mưa lũ, em thấy nước của các dòng sông có màu gì?

- GV giảng giải: Màu nâu đỏ của nước sông chính là do phù sa tạo nên.

? Hãy nêu lại các đặc điểm vừa tìm hiểu được về sông ngòi VN.

- GV kết luận: Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp trên cả nước. Nước sông có nhiều phù sa.

* Hoạt động 2: (10'): Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa.
- GV chia hs thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm kẻ và hoàn thành bảng thống kê trên phiếu học tập.

- GV tổ chức cho hs báo cáo kết quả học tập trước lớp.

- GV sửa chữa, hoàn chỉnh câu trả lời cho hs.

? Lượng nước trên sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố nào của khí hậu ?

- GV vẽ lên bảng sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sông ngòi và khí hậu và giảng cho hs mối quan hệ này.

- GV kết luận: 

* Hoạt động 3:( 10'): Vai trò của sông ngòi.
- GV tổ chức cho hs thi tiếp sức kể về vai trò của sông ngòi như sau:

+ Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 5 hs. Các em trong cùng 1 đội xếp thành hàng dọc đứng hướng lên bảng.

+ Phát phấn cho hs đứng đầu hàng của mỗi đội.

+ Yêu cầu mỗi hs chỉ viết 1 vai trò của sông ngòi mà em biết, sau đó nhanh chóng quay về chỗ đưa phấn cho bạn thứ 2 lên viết.

+ Hết thời gian đội nào kể được nhiều vai trò của sông ngòi là đội đó thắng.

- GV tổng kết cuộc thi, nhận xét và tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Gọi hs tóm tắt lại vai trò của sông ngòi. 

? Kể tên các nhà máy thuỷ điện ở nước ta.

? Chúng ta cần phải làm gì để các nhà máy thuỷ diện này được hoạt động. 

3, Củng cố, dặn dò ( 4')

- GV yêu cầu hs trả lời các câu hỏi:

? ĐBBB và ĐBNB do phù sa các con sông nào bồi đắp lên?

- GV tổng kết bài, nhận xét tiết học.

- Dặn dò hs.


	- 2 hs lần lượt trả lời các câu hỏi

- HS nhận xét

- HS đọc tên lược đồ VN và nêu: Lược đồ sông ngòi VN được dùng để nhận xét về mạng lưới sông ngòi.

- HS quan sát lược đồ, đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV. Mỗi câu hỏi 1 hs trả lời:

+ Nước ta có nhiều sông. Phân bố ở khắp đất nước.

+ HS đọc tên các con sông và lên chỉ trên bản đồ vị trí của các con sông đó trên bản đồ. 

+ Sông ngòi ở miền trung thường ngắn và dốc, do miền trung hẹp ngang, địa hình có độ dốc lớn. 

+ HS trả lời theo hiểu biết.

+ Nước sông có màu nâu đỏ.

- HS lắng nghe

- 1 vài hs nêu trước lớp 
- hs nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 5 - 6 hs, cùng đọc SGK trao đổi và hoàn thành bảng thống kê.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến.

+ Phụ thuộc vào lượng mưa.

- HS quan sát lắng nghe

- HS chơi theo hướng dẫn của GV

Ví dụ về 1 số vai trò của sông ngòi:

1, Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.

2, Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

3, Là nguồn thuỷ điện.

4, Là đường giao thông.

5, Là nơi cung cấp thuỷ sản.

6, Là nơi có thể nuôi trồng thuỷ sản.

- 1 hs tóm tắt, hs nhận xét bổ sung.

- 2 hs trả lời

- Về nhà thực hành: chuẩn bị bài sau.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

Tiết 5: VÙNG BIỂN NƯỚC TA

I/ MỤC TIÊU
1. KT: Học xong bài này, HS biết:
- Nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.: Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của biển Đông.
- Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta có một số điểm du lịch, bãi biển nổi tiếng.

- Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

- Ý thức phải bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên biển.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bản đồ địa lí VN, khu vực Đông Nam Á, quả địa cầu

- Tranh ảnh về nơi du lịch và bãi tắm.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	1. Kiểm tra bài cũ. (5p)

- Kể tên và chỉ vị trí trên bản đồ các con sông ở từng miền của nước ta?

- Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

- Nêu vai trò của sông ngòi nước ta?

- NX cho điểm

2. Bài mới (30p)

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích ,yêu cầu của giờ học

b. Giảng bài

1. Vùng biển nước ta.

* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp

- GV cho HS quan sát lược đồ trong SGK- GV chỉ vùng biển nước ta (trên bản đồ ĐNA)

+ Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta ở những phía nào?

( Kết luận: Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông.

2. Đặc điểm của vùng biển nước ta.

* Hoạt động 2:  làm việc cá nhân

Bước 1: HS đọc SGK và hoàn thành vào trong vở bảng sau:

Đặc điểm của vùng biển nước ta

ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất

Nước không bao giờ đóng băng 

..................................................

..................................................

MB & MT hay có bão

..................................................

..................................................

Hàng ngày nước biển nâng lên hạ xuống
..................................................

..................................................

 Bước 2: Đại diện HS trả lời, HS khác bổ sung
- Giáo viên nhận xét, kết luận Sgv.

3) Vai trò của biển.
* HĐ3. Làm việc theo nhóm:
Bước 1: HS đọc SGK và thảo luận theo bàn

+ Vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất.

Bước 2: Đại diện HS trả lời, nhóm khác nhận xét

* GV kết luận.
- Y/C HS đọc phần ghi nhớ-SGK(79)

3. Củng cố, dặn dò.(5p)

- Nêu đặc điểm vùng biển nước ta ? Biển mang lại ích lợi gì?

- GV nhận xét tiết học, biểu dương những em học tốt.

- Y/c HS về nhà làm bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài: Đất và rừng.


	- 2 HS trả lời

- HS quan sát

+ Đông, Nam và Đông Nam

- HS đọc SGK và làm BT, 1 HS làm vào giấy khổ to.

- HS trình bày, nhận xét

+ Điều hoà khí hậu, là nguồn TNTN, đường GT quan trọng, có nhiều nơi du lịch nghỉ mát.

- 3 HS đọc lớp theo dõi.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ
TIẾT 6: ĐẤT VÀ RỪNG

I. MỤC TIÊU:  

1. KT: - Biết các loại đất chính ở nước ta: đất phù sa và đất phe-ra-lít.

- Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít.

- Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

- Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lít; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ): đất phe-ra-lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi, núi; đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng; rừng ngập mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển.

- Biết một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta: điều hoà khí hậu, cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt là gỗ.

- HS khá, giỏi: Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.

2. KN: Nêu được đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn,  .

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

- Ý thức phải bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên đất và rừng.

* GD BVMT (mức độ bộ phận): GD HS ý thức được sự cần thiết phải sử dụng đất trồng hợp lí và tích cực bảo vệ rừng. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

- Hình ảnh trong SGK được phóng to 
- Bản đồ phân bố các loại đất chính ở Việt Nam 
- Phiếu học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. Ổn định tổ chức: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Chỉ trên bản đồ và nêu đặc điểm của vùng biển nước ta?

- Nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống, và sản xuất của nhân dân ta?

 =. GV nhận xét, đánh giá.

III. Bài mới: (25’)

1. Giới thiệu bài: (1’)

2. Hoạt động 1: Đất ở nước ta

- GV phát phiếu học tập ghi nội dung bài tập 1.

- GV nhận xét, ghi bảng
	- Hát 

- 2HS trả lời 

- HS nhận xÐt

- HS đọc mục 1 (SGK)

- Làm bài các nhân

- 1 số HS trình bày kết quả.

	Loại đất
	Phân bố
	Đặc điểm
	- Cá nhân đọc to nội dung bảng.

	Phe - ra - lít
	ở đồi núi
	Đỏ và vàng; nghèo mùn
	

	Phù xa
	ở đồng bằng
	Do sông bồi đắp rất màu mỡ
	

	- GV treo bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam

- Đất có phả là tài nguyên vô hạn không? Từ đó em rút ra kết luận gì về việc sử dụng và khai thác đất?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ và cải tạo đất ỏ địa phương?

=>GV kết luận nội dung.

3. Hoạt động 2: Rừng ở nước ta (12’)

- GV phát phiếu học tập.
	- HS lên chỉ vùng phân bố chính 2 loại đất ở nước ta.

-...Không.Vì vậy chúng ta phải sử dụng đất một cách hợp lý.

- Bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang,  thau chua, rửa mặn, ...đóng cọc đắp đê để giữ đất không bị xói mòn, sạt nở...

- HS đọc mục 2 (SGK). Quan sát hình 1, 2, 3.

- Làm bài cá nhân vào phiếu học tập.

	Rừng
	Phân bố
	Đặc điểm
	- 1 số HS trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét.

	Rừng rậm nhiệt đới
	Đồi núi
	Cây cối rậm, nhiều tầng
	

	Phù xa
	Đất thấp ven biển
	Thuỷ triều dâng ngập nước. Có cây đước, vẹt, sú, ...
	

	- GV nhận xét, ghi bảng.

- Chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn trên lược đồ.

- Quan sát tranh, so sánh sự khác nhau giữa rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn?

- GV kết luận nội dung.

4. Hoạt động 3: Vai trò của rừng: (5’)

- Kể tên một số loài thực vật, động vật quí ở rừng Việt Nam mà em biết?

- Hãy nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất ?

- Tại sao chúng ta phải sử dụng và khai thác rừng hợp lý ?

- Em biết gì về thực trạng rừng hiện nay ?

- Để bảo vệ rừng, nhà nước và người dân phải làm gì?

- Địa phương em đã làm gì để bảo vệ rừng?

- GV giảng về việc rừng bị tàn phá.

- Nhiệm vụ của tất cả mọi người là trồng rừng và bảo vệ rừng

IV. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV chốt nội dung bài học

- Nhận xét giờ học.

- Yêu cầu về nhà học bài. Thực hiện trồng cây gây rừng.

- Chuẩn bị bài 7: Ôn tập.


	- Cá nhân đọc to nội dung bảng.

- Chỉ theo cặp (1’)

- Cá nhân lên chỉ trên bản đồ.

- HS trả lời

- HS nhận xét bổ sung.

- Cho nhiều sản vật,(gỗ),điều hoà khí hậu, giữ đất không bị xói mòn, rừng đầu nguồn giúp hạn chế lũ lụt, rừng ven biển chống bão biển, bão cát…

- Nhà nước ban hành luật bảo vệ rừng, có chính sách phát triển KT cho nhân dân miền núi, tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân trồng rừng...




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí

TIẾT 7: ÔN TẬP
I. Mục tiêu:

1. KT: - Học xong bài này, học sinh:






           
- Xác định và mô tả đ​​ược vị trí địa lí nư​ớc ta trên bản đồ.

- Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản.

- Nêu tên và chỉ đ​ược vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của nư​​ớc ta trên bản đồ.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí nư​ớc ta trên bản đồ.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KTBC: (5’)

? Nêu một số đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn?
? Nêu tác dụng của rừng với đời sống của nhân dân ta ?

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: 

1. GTB: (1’)

2. Ôn tập: (30’).

*HĐ1: Làm việc cá nhân: 

- GV treo bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Gọi HS thực hiện nội dung 1SGK (82).

- GV nhận xét , sửa chữa.

* HĐ2: Tổ chức trò chơi “đối đáp nhanh”:

- GV chọn một số HS chia thành 2 nhóm.GV h​ướng dẫn cách chơi , cho chơi thử.

- GV tổ chức cho HS nhận xét .

 * HĐ3: Làm việc theo nhóm: 

 - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ.

 - GV kẻ bảng nh​​​ SGK.

 -  GV điền kết quả vào bảng.

 - GV chốt các đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.

 3. Củng cố- dặn dò: (3’)

- GV gọi 1-2 HS đọc bài học.

- GV nhận xét giờ học, 
- Dặn HS chuẩn bị bài Dân số nước ta.


	- 2 HS ttrả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- Một số HS lên bảng chỉ và mô tả vị trí, giới hạn của nư​​ớc ta trên bản đồ 

- Một số HS chỉ các địa danh nêu ở mục 7.

- HS ở mỗi nhóm điểm số từ 0 đến hết nhóm.

- HS chơi trò chơi.

- Lớp cổ vũ.

- Các nhóm thảo luận hoàn thành câu 2 SGK.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- 1-2 HS nêu lại .




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ
Tiết 8: DÂN SỐ NƯỚC TA
I. Mục tiêu:
1. KT: - Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số của Việt Nam:

+ Việt Nam thuộc hàng các nước đông dân nhất thế giới.

+ Dân số nước ta tăng nhanh.

- Biết tác động của dân số đông và tăng nhanh: gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu học hành, chăm sóc y tế của người dân về ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế.

- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết một số đặc điểm về dân số và sự gia tăng dân số. 

- Thấy được sự cần thiết phải sinh ít con trong mỗi gia đình.

- HS khá giỏi nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số ở địa phương. 

2. KN: Biết dựa vào biểu đồ họăc bản số liệu nêu được sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số của Việt Nam:

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài, yêu thích môn học.
*GDMT: HS hiểu được sự gia tăng dân số là một trong những sức ép mạnh mẽ dối với môi trường. Nó sẽ làm cho môi trường có nhiều tác hại xấu…

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004.(SGK)  

- Biểu đồ tăng dân số của Việt Nam.

- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu thực hiện BT2 trong bài Ôn tập SGK. 

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới

* GTB: Dân số nước ta có đặc điểm như thế nào và mật độ dân số ra sao ? Bài Dân số nước ta sẽ giúp các em hiểu về điều này. 

- Ghi bảng tựa bài.

* Hoạt động 1: Dân số 

- Yêu cầu quan sát bảng số liệu dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 và thảo luận câu hỏi theo nhóm đôi: Năm 2004, nước ta có dân số là bao nhiêu, đứng hàng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á ?

- Yêu cầu trình bày trước lớp.

- Nhận xét, chốt lại ý đúng. 

* Hoạt động 2: Gia tăng dân số 

- Yêu cầu quan sát biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, yêu cầu thảo luận và trả lời câu hỏi:

 + Cho biết dân số nước ta qua từng năm.

 + Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

- Nhận xét, chốt lại ý đúng.

* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.
- Chia lớp thành nhóm 6, yêu cầu thảo luận câu hỏi: Dân số tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì ?

- Yêu cầu trình bày kết quả. 

- Yêu cầu HS khá giỏi nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số ở địa phương. - Nhận xét và kết luận.  

- Ghi bảng nội dung ghi nhớ và yêu cầu đọc lại.

4. Củng cố:
- Giáo viên nêu các câu hỏi cuối bài và gọi học sinh trả lời. Nhận xét chốt lại và kết hợp giáo dục học sinh.

- GDHS: Các em đã biết những hậu quả của việc dân số tăng nhanh. Từ đó các em cũng sẽ hiểu được vì sao Nhà nước ta khuyến cáo người dân phải kế hoạch hóa gia đình. Đó cũng là biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dân số của nước ta đồng thời cũng nhằm mục đích bảo vệ môi trường một cách thiết thực..

5. Dặn dò 

- Nhận xét tiết học.

- Xem lại bài đã học và vận dụng những điều đã học vào thực tế.

- Chuẩn bị bài Các dân tộc, sự phân bố dân cư.


	- Hát.

- Học sinh trả lời. 

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Nhắc tựa bài.

- Quan sát bảng số liệu và thảo luận theo nhóm đôi.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Quan sát biểu đồ dân số, thảo luận và nối tiếp nhau trình bày. 

- Nhận xét, bổ sung.

- Đại diện nhóm điều khiển nhóm hoạt động.

- Đại diện nhóm tiếp nối trình bày.

- HS khá giỏi nối tiếp nhau phát biểu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Học sinh trả lời câu hỏi

- Theo dõi lắng nghe.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ 

TIẾT 9: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

I/ MỤC TIÊU:

1. KT: Học xong bài này, HS:

- Biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam.

- Biết dựa vào bảng số liệu, lược đồ để thấy rõ đặc điểm về mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta.

- Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta.

2. KN: Biết sử dụng bảng số liệu, biểu đò, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức đơn giản dể nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư.

3. TĐ: - Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh, ảnh về một số dân tộc, làng bản ở đồng bằng, miền núi và đô thị của VN.

- Bản đồ dân số VN.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1-Kiểm tra bài cũ (5’):

- Cho HS nêu phần ghi nhớ.

- Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới hậu quả gì?

2-Bài mới:

2.1-Giới thiệu bài (2’):

2.2-Hoạt động 1 (10’): (Làm việc theo cặp)

a) Các dân tộc:

- Cho HS đọc mục 1-SGK và quan sát tranh, ảnh.

- Cho HS trao đổi nhóm 2 theo các câu hỏi:

+Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

+Dân tộc nào có số dân đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

+Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta?

- Mời một số HS trình bày, HS khác bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Cho HS chỉ trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của dân tộc Kinh, các dân tộc ít người.

2.2-Hoạt động 2 (8’): (làm việc cả lớp)

b) Mật độ dân số:

- Em hiểu thế nào là mật độ dân số?

- Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số nước ta so với mật độ dân số thế giới và một số nước ở châu á?

- GV chốt lại.

2.3-Hoạt động 3 (10’): (Làm việc cá nhân)

c) Phân bố dân cư:

- Cho HS quan sát lược đồ mật độ dân số và trả lời câu hỏi:

+ Em hãy cho biết dân cư nước ta tập trung đông đúc ở những vùng nào và vùng nào dân cư sống thưa thớt ? 

+Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?

- GV kết luận: SGV- 99.

- GV hỏi thêm: Em hãy cho biết dân cư nước ta sống chủ yếu ở thành thị hay nông thôn. Vì sao? 

3, Củng cố, dặn dò (5’):

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

- Nước ta có 54 dân tộc.

- Dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất, sống tập chung chủ yếu ở các đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.

- Mường, Tày, Mông, Giao, Dáy…

- Là số dân trung bình sống trên 1km2.

- Nước ta có mật độ dân số cao…

- Dân cư tập chung đông đúc ở đồng bằng, ven biển. Còn vùng núi dân cư tập chung thưa thớt…

- Dân cư nước ta phân bố không đều: ở đồng bằng và các đô thị lớn, dân cư tập trung đông đúc, ở miền núi, hải đảo, dân cư thưa thớt.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ
TIẾT 10: NÔNG NGHIỆP

I - MỤC TIÊU:
1. KT: - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

- HS  biết ngành trồng trọt có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp , chăn nuôi đang ngày càng phát triển.

- HS biết nước ta trồng nhiều loại cây , trong đó cây lúa gạo được trồng nhiều nhất.

- Sử dụng lược đồ để nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng , vật nuôi chính ở nước ta.  

2. KN: Biết dựa vào lược đồ nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

3. TĐ: Giáo dục HS bảo vệ môi trường: Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi , cây trồng. 

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ Kinh tế Việt Nam.
- Tranh ảnh về các vùng lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả ở ta.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC .
	1. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất ? Dân tộc Kinh sống chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

- Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì ?

- GV nhận xét cho điểm.

2. Bài mới :

a) Giới thiệu bài: ( 2 phút )

-  Nước ta là nước nông nghiệp, phần lớn nhu cầu cuộc sống của nhân dân đều do sản xuất nông nghiệp cung cấp. Vậy để biết được ngành nào có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp và các ngành khác có vai trò NTH trong nông nghiệp  cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu qua bài 10 : Nông nghiệp.

b). Giảng bài ( 25 phút )

* Ngành trồng trọt  

* HĐ1. làm việc cả lớp 

- GV nêu câu hỏi: Dựa vào mục 1 trong SGK , hãy cho biết ngành trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta ? 

- GV tóm tắt: 

+ Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp .

+ ở nước ta, trồng trọt phát triển mạnh hơn chăn nuôi.

* HĐ2: làm việc theo cặp 

- Yêu cầu HS quan sát hình 1 và thảo luận các câu hỏi:

 + Kể tên một số cây trồng ở nước ta.

 Cho biết noại cây nào được trồng nhiều hơn cả ?

- GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

- Kết luận: Nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó cây lúa gạo là nhiều nhất, các cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều.

- Vì sao nước ta chủ yếu là cây sứ nóng ?

- Nước ta đã đạt được thành tựu gì trong việc trồng lúa gạo ?

- GV tóm tắt:Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới 

( chỉ đứng sau Thái Lan )

* HĐ3 ( làm việc cá nhân )

- Yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK, kết hợp với vốn hiểu biết của mình , cho biết cây lúa gạo, cây công nghiệp lâu năm ( chè, cà phê, cao su,..) được trồng chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên hay đồng bằng. 

- GV treo bản đồ Kinh tế Việt Nam trên bảng.

- GV kết hợp vừa chỉ bản đồ vừa kết luận: 

+Tổ chức cho HS thi kể về các loại cây trồng ở địa phương mình.

- GV nhận xét tuyên dương. 

*Ngành chăn nuôi 

* HĐ4 ( làm việc cả lớp )

- Vì sao số lượng gia súc, gia cầm ngày càng tăng?

- Em hãy kể tên một số vật nuôi ở nước ta.

- Dựa vào hình 1, em hãy cho biết trâu, bò, lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở vùng núi hay đồng bằng?

GV liên hệ: Gia đình em nuôi các  con vật nào?   Các con vật đó có ích lợi gì? Em đã chăm sóc chúng như thế nào?

- Qua bài học này, em biết được những điều gì về nông nghiệp của nước ta?

3- Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
- Tổ chức chơi trò chơi Phóng viên.

- GV nhận xét và kết luận.

- Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS trả lời.

- HS khác nhận xét.
- HS đọc thầm mục 1 trongSGK, trả lời câu hỏi.

- Thảo luận theo cặp.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

 - Vì nước ta có đới khí hậu nhiệt đới.

 - Nước ta đã đạt được thành tựu đủ ăn dư gạo xuất khẩu. 

- HS quan sát hình 1. Trình bày kết quả chỉ bản đồ về vùng phân bố của một số cây trồng chủ yếu ở nước ta.

- HS quan sát , lắng nghe.

- 1 số HS thi kể về các loại cây trồng ở địa phương mình. 

+Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi.

+ Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng.

- HS trả lời và tự liên hệ ở gia đình.

- HS  trả lời và rút ra kết luận SGK.

- HS thay phiên nhau đóng vai phóng viên để phỏng vấn các HS khác về một số nội dung có liên quan đến chủ đề bài học .VD:

+ Theo bạn, ngành nào là ngành có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp?

+ Hãy kể tên một số cây trồng ở nước ta...


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 11: LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN.

I/ MỤC TIÊU: 

1. KT: Học xong bài này, HS:

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.

- Biết dựa vào sơ đồ, biểu đồ để tìm hiểu về các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta.

- Biết được các hoạt động chính trong lâm nghiệp, thuỷ sản.

- Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp, thuỷ sản.

2. KN: Biết dự vào bản đồ nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.

3. TĐ: Giáo dục HS bảo vệ môi trường: Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi , cây trồng. 

* GDTN:  Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn lợi thuỷ sản.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bản đồ kinh tế VN.

- Tranh ảnh về trồng và bảo vệ rừng.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Kể 1 số loại cây trồng ở nước ta?

- Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc?

2-Bài mới:

2.1-Giới thiệu bài (1’):  Trực tiếp

a) Lâm nghiệp:

2.2-Hoạt động 1 (10’): (Làm việc cả lớp)

- Cho HS quan sát hình1-SGK 

- Cho HS trao đổi cả lớp theo các câu hỏi:

+ Kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp? 

+ Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đâu?

- GV kết luận (SGV – 103)

2.3-Hoạt động 2 (10’): (làm việc theo cặp)

- Cho HS quan sát bảng số liệu.

- Cho HS trao đổi theo cặp theo nội dung các câu hỏi:

+ Dựa vào bảng só liệu, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta?

+Vì sao có giai đoạn diện tích rừng giảm, có giai đoạn diện tích rừng tăng?

- Mời HS trình bày.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận ( SGV- 103 )

b) Ngành thuỷ sản:

2.4-Hoạt động 3 (10’): (Làm việc theo nhóm)

- GV cho HS qua sát biểu đồ trong SGK- 90 và so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi sau:

+Em hãy kể tên một số loài thuỷ sản mà em biết? 

+Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thuỷ sản? 

+Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu?

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV kết luận ( SGV- 104)

3-Củng cố, dặn dò (4’):

- GV chốt lại kiết thức của bài.

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu.

- Lâm nghiệp và thuỷ sản.

- Lâm nghiệp gồm có các hoạt động trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác

- Phân bố chủ yếu ở vùng núi.

- HS quan sát.

- HS trao đổi nhóm 2 theo nội dung các câu hỏi.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát và so sánh.

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- Lắng nghe


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 12: CÔNG NGHIỆP 

I/ MỤC TIÊU: 

1. KT: Học xong bài này, HS:

- Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Nêu được vai trò của công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Nêu tên của một sản phẩm của một số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.
2. KN: Biết dựa vào bản đồ nêu được tên của một sản phẩm của một số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp của nước ta.

- Xác định trên bản đồ một số địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng.

3. TĐ: HS thêm yêu ngành nghề thủ công nghiệp, biết gìn giữ, phát triển ngành nghề thủ công nghiệp.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh về một số ngành công nghiệp, thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng.

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Ngành lâm nghiệp có những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở những đâu ?

- Ngành thuỷ sản phân bố ở đâu ? Kể tên một số tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển ?

2-Bài mới:

2.1-Giới thiệu bài (2’):          

a) Các ngành công nghiệp:

2.2-Hoạt động 1 (10’): (Thảo luận nhóm )

- Cho HS đọc mục 1-SGK.

- Cho HS thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi:

+ Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta? 

+ Kể tên  sản phẩm của một số ngành công nghiệp?

+ Quan sát hình 1 và cho biết các hình ảnh đó thể hiện ngành công nghiệp nào?

+ Hãy kể một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết?

+ Ngành công nghiệp có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất ?

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận (SGV – 105)

 b) Nghề thủ công:

2.3-Hoạt động 2 (8’): (làm việc cả lớp)

- Cho HS quan sát hình 2 và đọc mục 2-SGK.

- Cho HS trao đổi cả lớp theo nội dung các câu hỏi:

+Em hãy kể tên một số nghề thủ công nổi tiếng của nước ta mà em biết?

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: ( SGV- 105 )

 2.4-Hoạt động 3 (10’): (Làm việc theo cặp)

- GV cho HS dựa vào ND SGK

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 theo các câu hỏi sau:

+ Nghề thủ công nước ta có vai trò và đặc điểm gì?

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận (SGV- 106).

3-Củng cố, dặn dò (5’):

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

- Khai thác khoáng sản, điện , luyện kim…

- Than, dầu mỏ, quặng sắt, điện, gang, thép, các loại máy móc,…

- HS quan sát và trả lời.

- Dầu mỏ, than, quần áo, giày dép…

- Cung cấp máy móc cho sản xuất, các đồ dùng cho đời sống và xuất khẩu.

- Gốm, cói, thêu, chạm khắc đa, chạm khắc gỗ…

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 13: CÔNG NGHIỆP (tiếp theo).

I. MỤC TIÊU:

Học xong bài này, HS:

1. Kiến thức: - Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp.
- Chỉ được trên bản đồ sự phân bố một số ngành công nghiệp ở nước ta.

2. Kĩ năng:  Xác định được trên bản đồ vị trí các trung tâm công nghiệp lớn là Hà Nội,TP- HCM và biết một số điều kiện để hình thành khu công nghiệp. 

3.Thái độ:  HS thêm yêu ngành nghề thủ công, biết gìn giữ, phát triển ngành nghề thủ công.

* GDTN-MTBĐ: Vai trò của biển đối với đời sống và sản xuất. sự hình thành những khu trung tâm công nghiệp ở vùng ven biển với những thế mạnh khai thác nguồn lợi từ biển ( dầu khí, đóng tàu, nuôi trồng, đánh bắt hải sản…..)

- GD ý thức bảo vệ môi trường nói chung và các khu công nghiệp ven biển nói riêng.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh ảnh một số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng.
-  Bản đồ hành chính việt Nam.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1: Kiểm tra bài cũ:  (5’)

- Nêu đặc điểm của ngành thủ công nước ta.

2. Bài mới: (30’)    
a) Giới thiệu bài.                     
b) Tìm hiểu bài.

3. Phân bố các ngành công nghiệp.

* HĐ3: Làm việc cái nhân.
- HS quan sát lược đồ SGK, kể tên các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a- pa - tít,  công nghiệp điện, thuỷ điện nước ta?

- Các ngành công nghiệp phân bố tập trung chủ yếu ở đâu?

- HS lên bảng chỉ lược đồ nơi phân bố một số ngành công nghiệp?

- Vì sao ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằngvà vùng ven biển?

- HS thảo luận nhóm: sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng?

- Các nhóm báo cáo kết quả.

* GV giảng và hệ thống lại nội dung.

4. Các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta.

 * HĐ4: Làm việc theo cặp.
-  HS quan sát H3và kể tên những trung tâm công nghiệp lớn ?

- HS quan sát H4 ,nêu những điều kiện để thành phố HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta?

- GVgiảng.

- Ở địa phương em có ngành công nghiệp lớn nào?

- Địa phương em có thuận lợi gì trong việc phát triển ngành công nghiệp đó?

- GV giảng tóm tắt nội dung bài học.

3. Củng cố - Dặn dò.(3’)

- GV nhận xét giờ học. 

- GD ý thức bảo vệ môi trường nói chung và các khu công nghiệp ven biển nói riêng.

- Xem lại bài, chuẩn bị giờ sau "Giao thông vận tải".

	-2 HS nêu. 

- HS dựa vào  lược đồ trả lời.  

- Tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển.

- HS lên chỉ lược đồ.

- HS thảo luận trên phiếu giao bài.

- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.

- HS  quan sát thảo luận và trả lời câu hỏi .

- 2 HS nêu .

- HS liên hệ thực tế để nêu.

- HS đọc kết luận SGK. 


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí

Tiết 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. Mục tiêu:
1. KT: - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông ở nước ta: 

+ Nhiều loại đường và phương tiện giao thông.

+ Tuyến đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1A là tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất của đất nước.

- Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về sự phân bố của giao thông vận tải.

- Chỉ một số tuyến đường chính trên bản đồ đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A. 

- Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành tốt luật Giao thông.

- HS khá giỏi nêu được một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta: tỏa khắp đất nước, tuyến đường chính chạy theo hướng Bắc-Nam; giải thích tại sao nhiều tuyến giao thông chính của nước ta chạy theo chiều Bắc- Nam: do hình dáng đất nước theo hướng Bắc-Nam. 

2. KN:  Dựa vào bản đồ nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông ở nước ta.

3. TĐ: HS yêu thích môn học.

* Giáo dục biển đảo: ( tích hợp liên hệ) Biết giao thông đường biển là một loại hình giao thông hết sức quan trọng ở nước ta.

- Biết một số cảng lớn

- Qua đó, HS hiểu biết về nguồn lợi của biển, có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh, ảnh về loại hình giao thông và đường giao thông. 

- Bản đồ Giao thông Việt Nam. 

- Lược đồ giao thông vận tải. 

III. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ : (5’)

- Yêu cầu trả lời câu hỏi:

 + Nêu sự phân bố của các ngành công nghiệp ở nước ta.

 + Nêu những điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới : (30’)

* Giới thiệu bài: Bài Giao thông vận tải sẽ giúp các em hiểu được một số đặc điểm nổi bật của giao thông ở nước ta. 

* Hoạt động 1: Các loại hình giao thông vận tải 

- Yêu cầu tham khảo SGK và thảo luận câu hỏi: 

+ Kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước mà em biết.

GV chốt: Nước ta có rất nhiều loại hình giao thông vân tải, giao thông đường biển là một loại hình giao thông hết sức quan trọng ở nước ta.

? Kể tên  một số cảng lớn của nước ta?

+ Cho biết loại hình nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa ?

- Yêu cầu chỉ trên lược đồ và trình bày kết quả.
- Nhận xét, chốt lại ý đúng. 

* Hoạt động 2: Phân bố một số loại hình giao thông 

- Yêu cầu thảo luận các câu hỏi sau theo nhóm đôi: 

 + Xác định trên lược đồ: quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam; các sân bay quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Đà Nẵng; các cảng biển: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

+ Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, … 

  + Nêu nhận xét về sự phân bố của giao thông vận tải ở nước ta.

- Yêu cầu HS khá giỏi trả lời câu hỏi: 

+ Nêu được một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta.

+ Tại sao nhiều tuyến giao thông chính của nước ta chạy theo chiều Bắc- Nam ?

- Yêu cầu chỉ bản đồ và trình bày kết quả.

- Nhận xét, chốt lại ý đúng.

- Ghi bảng nội dung ghi nhớ và yêu cầu đọc lại.

3. Củng cố: (3’) 

- GV: Tuy nước ta có nhiều loại hình và phương tiện giao thông nhưng chất lượng còn chưa cao, ý thức tham gia giao thông chưa tốt nên hay xảy ra tai nạn giao thông. Để hạn chế tai nạn giao thông, mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ các tuyến đường giao thông cũng như chấp hành tốt luật Giao thông. Đặc biệt về giao thông đường biển chúng ta cần có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

4. Dặn dò: (1’) 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài Thương mại và du lịch.


	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi.

- Quan sát lược đồ, tham khảo mục 1 SGK và thảo luận câu hỏi.

- Thực hiện theo yêu cầu.
- Nhận xét, bổ sung.

- Tham khảo SGK, thảo luận với bạn ngồi cạnh

+ Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển

- HS khá giỏi tiếp nối nhau trình bày: 

- Tiếp nối nhau trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

+ Một số đặc điểm về mạng lưới giao thông ở nước ta: tỏa khắp đất nước, tuyến đường chính chạy theo hướng Bắc-Nam.

+ Do hình dáng đất nước theo hướng Bắc-Nam. 

- Tiếp nối nhau đọc.

- Học sinh trả lời.

- Nhận xét bổ sung.

- Chú ý theo dõi.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí
TIẾT 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: Học xong bài này, HS biết:

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta.

- Nhớ tên một số điểm du lịch. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long....
2. KN: Biết dựa vào bản đồ nêu được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta.

3. TĐ: - HS say mê tìm hiểu địa lý.

* GD tài nguyên môi trường biển đảo:  HS biết một trong những thế mạnh mà biển mang lại cho con người là du lịch biển. Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành này.

- Mặt trái của du lịch biển là ô nhiễm biển, vì vậy cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bản đồ Hành chính Việt Nam.
- Tranh ảnh về các chợ lớn, trung tâm thương mại và về ngành du lịch (phong cảnh, lễ hội, di tich Lịch sư di sản văn hóa  thiên nhiên Thế giới, hoạt động du lịch.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ (5') :

- Nước ta có có những loại hình giao thông nào?

- Dựa vào bản đồ cho biết tuyến dường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ  1A đi từ đâu đến đâu?

 Nêu các sân bay quốc tế và cảng biển lớn của nước ta?

- Gv nhận xet, ghi điểm.

2. Bài mới :

a. Giới thiệu bài(1'): Trực tiếp

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

1. Hoạt động thương mại (14')

* Hoạt động 1: làm việc cá nhân

Bước 1: HS dựa vào SGK trả lời các câu hỏi sau :

- Thương mại gồm những hoạt động nào?

- Những địa phương nào có hoạt động thương mại nhất cả nước?

- Nêu vai trò của ngành thương mại?

- Kể tên các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta?

Bước 2 : HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ các trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.

- GV kết luận như SGV/112

2. Hình dạng và diện tích(12')

* Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm

Bước 1: HS dựa vào SGK, tranh ảnh và vốn hiểu biết để :

- Trả lời các câu hỏi của mục 2 – SGK.

- Cho biết vì sao những năm gần đây, lượng khách du lịch đến nước ta đã tăng lên ?

- Kể tên các trung tâm du lịch lớn của nước ta ?

Bước 2 : HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ vị trí các trung tâm du lịch lớn.

- Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển nghành du lịch ?

- GV kết luận.

*Bài học SGK

3, Củng cố, dặn dò(3') : 

* Giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo:  
- Kể tên một số bãi biển đẹp ở nước ta mà em biết? Em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường biển?

- Nhận xét giờ học. 

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.

	- HS trả lời

- HS chỉ trên bản đồ

- Nhóm 4 (3”)

- HS trả lời.

- HS trình bày và chỉ bản đồ

- Lớp chia 4 nhóm thảo luận.

- HS trình bày.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                Địa lí
                                                     Tiết 16: ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU : 

1. KT: - Học xong bài này, học sinh:






           
- Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản.
- Nêu tên và chỉ đ​ược vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nư​​ớc ta trên bản đồ.

2. KN: - Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí tự nhiên Việt Nam. Nêu được một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nư​ớc ta.

3. TĐ: - HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

- Tự hào về thành phố mình, đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Các loại bản đồ: một độ dân số, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải.

- Bản đồ khung Việt Nam. VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (4') “Thương mại và du lịch”.

- Nêu các hoạt động thương mại của nước ta ?

 - Nước ta có những điều kiện gì để phát

  triển du lịch ?

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài (1'): “Ôn tập”.

b. Các hoạt động: 

*
Hoạt động 1: (9'): Tìm hiểu về các dân tộc và sự phân bố.

+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

+ Dân tộc nào có số dân đông nhất?

+ Họ sống chủ yếu ở đâu?

+ Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

( Giáo viên chốt: Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh chiếm đa số, sống ở đồng bằng, dân tộc ít người sống ở miền núi và cao nguyên.

* Hoạt động 2: (9'): Các hoạt động kinh tế.

 - - Giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, học sinh thảo luận nhóm đôi trả lời.


Chỉ có khoảng 1/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, vì đa số dân cư làm công nghiệp.


Vì có khí hậu nhiệt đới nên nước ta trồng nhiều cây xứ nóng, lúa gạo là cây được trồng nhiều nhất.


Nước ta trâu bò dê được nuôi nhiều ở miền núi và trung du, lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng.


Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.


Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.


Hàng nhập khẩu chủ yếu ở nước ta là khoáng sản, hàng thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản.

     - GV tổ chức cho học sinh sửa bảng Đ – S.

* Hoạt động 3: (9') Ôn tập về các thành phố lớn, cảng và trung tâm thương mại..

*Bươc 1: Giáo viên phát mỗi nhóm bàn lược đồ câm yêu cầu học sinh thực hiện theo yêu cầu.

1.
Điền vào lược đồ các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

2.
Điền tên đường quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam.

     - Giáo viên sửa bài, nhận xét.

* Bước 2: Từ lược đồ sẵn ở trên bảng giáo viên hỏi nhanh 2 câu sau để học sinh trả lời.

+ Những thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất, là nơi có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước?

+ Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta?

     - Giáo viên chốt, nhận xét.

3. Củng cố - dặn dò: (3')

- Kể tên một số tuyến đường giao thong quan trọng ở nước ta ?

- Kể một số sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công nghiệp ?

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn dò học sinh về ôn lại các kiến thức,  địa lý đã học và chuẩn bị kiểm tra học kì 1.


	- 2 HS trả lời

 - Nhận xét, bổ sung.

+ 54 dân tộc.

+ Kinh

+ Đồng bằng.

+ Miền núi và cao nguyên.

    - HS trả lời, nhận xét bổ sung.

· Học sinh làm việc dựa vào kiến thức đã học ở tiết trước đánh dấu Đ – S vào ô

 trống trước mỗi ý.

+ Đánh S

+ Đánh S

+ Đánh Đ

+ Đánh Đ

+ Đánh S

+ Đánh S

    - Học sinh sửa bài.

      - Thảo luận nhóm.

 - Học sinh nhận phiếu học tập thảo luận và điền tên trên lược đồ.

 - Nhóm nào thực hiện nhanh đính lên bảng.

 - Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Học sinh đánh dấu khoanh tròn trên lược đồ của mình.

· Học sinh trả lời theo dãy thi đua xem dãy nào kể được nhiều hơn.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

17: ÔN TẬP HỌC KÌ 1

I. MỤC TIÊU

- KT:  Biết hệ thống hoá kiến thức đã học về dân cư​, các ngành kinh tế của nư​ớc ta ở mức độ đơn giản. Hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản: đặc điểm chính của yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.

- KN: Xác định đ​ược trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của đất nước. Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ.

- TĐ: HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- HS sưu tầm các tranh ảnh về Địa lí và hoạt động sản xuất của nhân dân ta.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Nêu các hoạt động thương mại của nước ta ?

 - Nước ta có những điều kiện gì để phát

  triển du lịch ?

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
1. GV giới thiệu bài: Ôn tập học kì 1.

- GV treo bản  đồ  Đông Nam á yêu cầu HS chỉ vị trí và mô tả hình dáng của Việt Nam.
	- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- 4 HS lên chỉ trên bản đồ.

- HS nhận xét và bổ sung.

	* Hoạt động 1: 16’: Hoàn thành bảng sau

	Các yếu tố tự nhiên
	Đặc điểm chính

	Địa hình
	

	Khí hậu
	

	Sông ngòi
	

	Đất
	

	Rừng
	

	- GV đưa ra bảng yêu cầu HS thảo luận nhóm điền các đặc điểm chính của địa hinh Việt Nam.
- GV nhận xét kết luận.
	- Học sinh thảo luận nhóm theo bàn.
- Học sinh trình bày bài của nhóm.

- HS khác nhận xét và bổ sung.

	* Hoạt Động 2: 14’: Bài tập tổng hợp

	- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu các em thảo luận để hoàn thành phiếu học tập .
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả làm bài trước lớp.

-GV nhận xét sửa chữa câu trả lời cho HS.

- GV yêu cầu HS giải thích vì sao các ý, a, e trong bài tập 2 là sai.
C. Củng cố, dặn dò: 2p
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò học sinh về ôn lại các kiến thức,  địa lý đã học và chuẩn bị kiểm tra học kì 1.


	-  HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4-6 -- HS cùng thảo luận, xem lại các lược đồ từ bài 8-15 để hoàn thành phiếu.
- 2 nhóm HS cử học sinh đại diện báo cáo kết quả của nhóm mình trước lớp, mỗi nhóm báo cáo  về 1 câu hỏi, cả lớp theo dõi và báo cáo kết quả.

- HS lần lượt nêu trước lớp:

a) Câu này sai vì dân cư nước ta tập chung đông ở đồng bằng và ven biển, thưa thớt …

b) Sai vì đường ô tô mới  là đường có khối lượng vận chuyển hàng hoá, hành khách lớn nhất…


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ

  TIẾT 18: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

(Đề thi của phòng GD&ĐT ra)

ĐỊA LÝ

 TIẾT 19: CHÂU Á

I/ MỤC TIÊU: 

1. KT: - Biết tên các châu lục, đại dương trên Trái Đất.

- Nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á:

+ Ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực bắc tới quá xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương.

+ Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Á:

+ 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới.

+ Châu Á có nhiều đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.

- Đọc được tên và chỉ được vị trí các dãy núi cao, đồng bằng, cao nguyên, sông lớn của châu Á trên bản đồ, lược đồ.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Quả địa cầu.

- Bản đồ tự nhiên châu Á.

- Tranh, ảnh về một số cảnh thiên nhiên của châu Á.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
:

	A. Kiểm tra bài cũ: (3')

- GV kiểm tra sách vở kì II của HS.

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Dạy bài mới

1-Giới thiệu bài: (2’)

- GV nêu mục tiêu của tiết học. 

2-Bài mới:
 

a) Vị trí địa lí và giới hạn:
2.1-Hoạt động 1. (8’): Làm việc nhóm hai:

- Cho HS quan sát hình 1-SGK, trả lời câu hỏi:

+ Em hãy cho biết các châu lục và đại dương trên Trái Đất ?

+ Em hãy cho biết các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp ?

- Một số HS trình bày kết quả thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV kết luận: Châu Á nằm ở bán cầu Bắc ; có ba phía giáp biển và đại dương.

2.2-Hoạt động 2 (8’): Làm việc nhóm 4

- Cho HS đọc bảng số liệu trang 103-SGK, trả lời câu hỏi:

+Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác?

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV kết luận: Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

b) Đặc điểm tự nhiên:         

2.3-Hoạt động 3. (10’): Làm việc cá nhân sau đó làm việc theo nhóm :

- Bước 1: Cho HS quan sát hình 3, nêu tên theo kí hiệu a, b, c, d, đ của H2, rồi tìm chữ ghi tương ứng ở các khu vực trên H3.

- Bước 2: Cho HS trong nhóm 5 kiểm tra lẫn nhau.

- Bước 3: Mời đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

- Bước 4: Cho HS nhắc lại tên các cảnh thiên nhiên. Em có nhận xét gì về thiên nhiên châu Á ?

- Để thiên nhiên Châu Á ngày càng được tốt thì ta phải làm gì?

 2.4-Hoạt động 4. (10’): Làm việc cá nhân và cả lớp)

- Cho HS quan sát hình 3, nhận biết kí hiệu núi, đồng bằng và ghi lại tên chúng ra giấy.

- Một số HS đọc. HS khác nhận xét.

- GV nhận xét. Kết luận: SGV-Tr. 117

3-Củng cố, dặn dò: (5’)

- GV nhận xét giờ học. 

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- Dặn Hs về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS đọc 6 châu lục, 4 đại dương.

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông giáp TBD…

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- HS làm việc theo sự hướng dẫn của GV.

- HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày.

- Về chuẩn bị bài sau.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

Tiết 20: CHÂU Á (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU

1. KT: Sau bài học, HS có thể:

- Nêu được đặc điểm về dân cư, tên một số hoạt động kinh tế của người dân châu á và ích lợi của các hoạt động này.

- Dựa vào lược đồ ( bản đồ), nhận biết được sự phân bố một số hoạt động sản xuất của người dân châu á.

- Kể tên các nước Đông Nam á, nêu tên được các nước Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp và khai thác khoáng sản.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được đặc điểm về dân cư, tên một số hoạt động kinh tế của người dân châu Á và ích lợi của các hoạt động này.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : - Bản đồ các nước châu Á.

- Bản đồ tự nhhiên châu Á.
- Các hình minh hoạ trong SGK

- Phiếu học tập của hS.

- HS: - SGK-VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ:  ( 5')
- GV gọi 3 HS lên bảng lần lượt trả lời câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của bài học.

2. Hoạt động 1: Dân số châu Á  (10')
- GV treo bản số liệu về diện tích và dân số các châu lục trang 103 SGK và yêu cầu HS đọc bảng số liệu.

- GV lần lượt nêu các câu hỏi sau và yêu cầu HS trả lời:

+ Dựa vào bản số liệu, các em hãy so sánh dân số Châu Á với các châu lục khác.

+ Em hãy so sánh mật độ dân số của châu á với mật độ dân số châu Phi.

+ Vậy dân số ở đây phải thực hiện yêu cầu gì thì mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống?

- GV nhận xét và kết luận: Châu Á dân số đông nhất thế giới, mật độ dân số cũng cao nhất thế giới. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, một số nước cần giảm sự gia tăng dân số.

3. Hoạt động 2: Các dân tộc ở châu Á ( 8' )

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ 4 trang 105 và hỏi: Người dân châu á có màu da như thế nào?

+ Em có biết vì sao người Bắc á có nước da sáng màu còn người Nam á lại có nước da sẫm màu?

+ Các dân tộc ở châu á có cách ăn mặc và phong tục tập quán như thế nào?

+ Em có biết dân cư châu á tập trung nhiều ở vùng nào không?

- GV nờu kết luận: Phần lớn dân cư châu á là người da vàng và sống tập trung đông đúc ở vùng dồng bằng châu thổ màu mỡ. Mỗi dân tộc có trang phục, phong tục khác nhau nhưng họ đều có quyền bình đẳng, quyền sống và học tập như nhau.

4. Hoạt động 3: Hoạt động kinh tế của người dân châu Á  ( 8 ')

- GV treo lược đồ kinh tế một số nước châu á, yêu cầu HS đọc tên lược đồ và cho biết lược đồ thể hiện nội dung gì?

- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, cùng xem lược đồ, thảo luận để hoàn thành bảng thống kê về các ngành kinh tế, quốc gia có ngành đó và lợi ích kinh tế mà ngành đó mang lại. 
- GV gọi nhóm làm bài vào bảng nhóm treo lên bảng.

- Sự phân bố và lợi ích của một số hoạt động kinh tế chủ yếu của châu á: SGV tr. 120

- Phân tích kết quả:

+ Dựa vào bảng thống kê và lược đồ kinh tế một số nước châu á, em hãy cho biết nông nghiệp hay công nghiệp là ngành sản xuất chính của đa số người dân châu á?

+ Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của người dân châu á là gì?

+ Ngoài những sản phẩm trên, em còn biết những sản phẩm nông nghiệp nào khác?

+ Dân cư các vùng ven biển thường phát triển ngành gì?

+ Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở các nước châu á?

- Kết luận: Người dân chấu á phần lớn làm nông nghiệp, nông sản chính là lúa gạo, lúa mì, thịt, trứng, sữa. Một số nước phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô. 

5. Hoạt động 4: Khu vực Đông Nam Á (7' )

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu bài tập.

- GV phát phiếu học tập cho HS làm bài.

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét kết quả làm việc của HS, sau đó yêu cầu HS dựa vào phiếu để trình bày một số điểm chính về vị trí, giới hạn, đặc điểm tự nhiên và các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam á.

- GV nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận: Khu vực Đông Nam á có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng, ẩm. Người dân trông nhiều lúa gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản.

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- GV dặn HS về nhà học bài và tìm hiểu về các nước láng giềng của Việt Nam.


	- 3 HS lần lượt trả lời các câu hỏi.

+Dựa vào quả Địa cầu, em hãy cho biết vị trí địa lí và giới hạn của châu á.

+Em hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu á và cho biết cảnh đó thuộc khu vực nào của châu á.

+ Dựa vào lược đồ các khu vực châu á, em hãy nêu tên các dãy núi lớn và các đồng bằng lớn của châu á. Vùng nào là vùng cao nhất châu á?
- HS đọc bảng số liệu.

- HS làm việc cá nhân, tự so sánh các số liệu về dân số ở châu á và dân số các châu lục khác.

+ Châu á có số dân đông nhất thế giới. Dân số Châu Á hơn 4,5 lần dân số Châu Mĩ, hơn 4 lần dân số châu Phi, hơn 5 lần dân số Châu Âu, hơn 12 lần dân số châu Đại Dương

+Diện tích châu Phi chỉ kém diện tích châu á có 2 triệu km2  nhưng dân số chưa bằng 
[image: image5.wmf]1
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 của dân số châu á nên mật độ dân cư thưa thớt hơn.

+Trong các châu lục thì châu á là châu lục có mật độ dân số lớn nhất.

+ Phải giảm nhanh sự gia tăng dân số thì việc nâng cao chất lượng đời sống mới có điều kiện thực hiện được.
- HS quan sát và nêu:

+ Dân cư châu á chủ yếu là người da vàng nhưng cũng có người da trắng hơn ( người Đông á ), có những tộc người lại có nước da nâu đen ( người Nam á).

+ Vì lãnh thổ châu á rộng lớn, trải trên nhiều đới khí hậu khác nhau. Người sống ở vùng hàn đới, ôn đới ( Bắc á ) thường có nước da sáng màu. Người sống ở vùng nhiệt đới ( Nam á ) thì thường có nước da sẫm màu.

+ So sánh hai bức tranh hình 4a và 4b trang 105 và nêu: Các dân tộc có các ă mặc và phong tục tập quán khác nhau.

+ Dân cư châu á tập trung nhiều ở các đồng bằng châu thổ màu mỡ.

- HS đọc tên lược đồ, đọc  chú giải và nêu: Lược đồ kinh tế một số nước châu á, lược đồ thể hiện một số ngành kinh tế chủ yếu ở châu á, một số nước, lãnh thổ và thủ đô của các nước này.

- HS chia thành nhóm nhỏ, thảo luận và hoàn thành bảng thống kê.

- 1 nhóm viết bảng thống kê vào giấy khổ to.

- Hs trình bày trước lớp.

- Nhận xét các nhóm trả lời.

+ Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của đa số người dân châu ấ.

+ Các sản phẩm chủ yếu của người dân châu á là lúa mì, lúa gạo, bông, thịt, sữa của các loài gia súc như trâu, bò, lợn, gia cầm như gà, vịt.

+ Họ còn trồng các cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su, cây ăn quả…
+ Dân cư các vùng ven biển thường phát triển các ngành khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

+ Ngành công ghiệp khai thác khoáng sản phát triển mạnh vì các nước châu á có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đặc biệt là dầu mỏ.

- Chia nhóm nhỏ, hoàn thành phiếu bài tập.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình.

- HS trả lời câu hỏi:

+ Chỉ trên lược đồ các khu vực châu á và nêu vị trí, giới hạn khu vực Đông Nam á.

+ Chỉ trên lược đồ các khu vực châu á nêu những nét chính của địa hình của khu vực Đông Nam á.

+ Chỉ trên lược đồ kinh tế một số nước châu á và nêu tên các nước thuộc khu vực Đông Nam á.

+ Giải thích vì sao Đông Nam á có khí hậu gió mùa nóng ẩm, rừng chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới.

+ Kể tên một số ngành kinh tế chính của các nước Đông Nam á.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 21: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM

I/ MỤC TIÊU:                            
1. KT: - Dựa vào lược đồ (bản đồ), nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung 

Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nước này.

- Biết sơ lược đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế 

Cam-pu-chia, Lào :

+ Lào không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên ; Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo.

+ Cam-pu-chia sản xuất và chế biến nhiều lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt, đánh bắt nhiều cá nước ngọt ; Lào sản xuấtquế, cánh kiến, gỗ và lúa gạo.

 - Biết Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới, đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại .

2. KN: Biết dựa vào bản đồ nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung 

Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nước này và nêu được đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu-chia, Lào :

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các nước láng giềng của Việt Nam.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bản đồ tự nhiên châu Á.

-Bản đồ các nước châu Á.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ : (5’)

Gọi 2 HS lên trả lời câu hỏi 

+ Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao?

+ Vì sao khu vực đông nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo?

Nhận xét ghi điểm

2. Bài mới :    

* Giới thiệu bài : Trực tiếp + Ghi đầu bài.

* Hoạt động 1: (10’): Cam- pu- chia 

- Cho hs thảo luận theo nhóm 4, đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung 

+ Em hãy nêu vị trí địa lí của Cam Pu Chia ? (Nằm ở đâu, có chung biên giới với nước nào? ở những phía nào? 

+ Thủ đô Cam - pu - chia ? 

+ Nét nổi bật của địa hình Cam - pu – chia ? 

+ Dân cư Cam Pu Chia sản xuất ngành gì là chủ yếu? Sản phẩm chính của ngành này? 

+ Vì sao Cam Pu Chia đánh bắt nhiều cá nước ngọt ?  

+ Tôn giáo ngưòi dân Cam Pu Chia?

* Kết luận: Cam - pu - chia nằm ở Đông Nam Á, giáp biên giới Việt Nam. Kinh tế Cam - pu - chia đang chú trọng phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản .

* Hoạt động 2: (10’): Lào

 + Hãy nêu vị trí của  nước Lào? 

+Thủ đô nước Lào ? 

+ Nét nổi bật địa hình Lào ? 

+ Sản phẩm của Lào ? 

Người dân theo đạo gì? 

* GV kết luận: Lào không giáp biển, có diện tích rừng lớn, là một nước nông nghiệp, ngành công nghiệp ở Lào đang được chú trọng phát triễn.

* Hoạt động 3: (10’): Trung Quốc 

- Cho hs đọc sgk, Gv nêu câu hỏi cho HS trả lời. 

+Vị trí của Trung Quốc ? 

+ Thủ đô của Trung Quốc ?

+ Em có nhận xét gì về diện tích và số dân của Trung Quốc ? 

+ Sản phẩm của Trung Quốc ? 

+ Em biết gì về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc ? 

* GV kết luận: Trung Quốc có diện tích lớn, có số dân đông nhất thế giới nền kinh tế đang được phát  triển mạnh với một số mặt hàng công nghiệp, thủ công nghiệp nổi tiếng.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Gọi HS đọc bài học .
- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và  chuẩn bị bài sau. 

	- 2 HS trả lời 
- Nhận xét, bổ sung.
- HS thảo luận theo nhóm 4, đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung. 

- Cam Pu Chia nằm trên  bán đảo đông dương trong khu vực Đông Nam Á. Phía bắc giáp Lào, Thái Lan, phía đông giáp Việt Nam, phía Nam giáp biển phía Tây nam giáp Thái Lan.

- Phnôm Pênh 

- Tương đối bằng phẳng đồng bằng chiếm đa số diện tích của Cam Pu Chia, một phần nhỏ là đồi núi thấp. 

- Ngành nông nghiệp là chủ yếu, sản phẩm gạo, hồ tiêu, đánh bắt nhiều cá nước ngọt.

- Vì Cam - pu- chia có địc hình đồng  bằng  dạng lòng chảo … Cam Pu Chia là Biển Hồ một hồ nước ngọt lớn. 

- Theo đạo Phật. Cam Pu Chia có nhiều đền chùa.

- Lào nằm trên bán đảo đông dương trong khu vực đông nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Đông và Đông Bắc giáp Việt Nam , phía Nam giáp Cam pu chia, phía Tây giáp Thái Lan .

- Viêng Chăn

- Đồi núi và cao Nguyên 

- quế, cánh kiến, gỗ quí, lúa gạo. 

- Đạo Phật 

- Thảo luận nhóm đôi

- Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc có chung biên giới với nhiều quốc gia như  Mông Cổ, Triều Tiên, Liên Bang Nga, . ..

- Bắc Kinh  

- có diện tích lớn, dân số đông nhất thế giới .

- Chè, gốm sứ, tơ, lụa, các thiết bị đồ điện, đồ chơi, . . .

- Xây dựng bắt đầu từ thời Tần Thuỷ Hoàng (Trên hai nghìn năm trước đây. Đời vua Trung Hoa sau này tiếp tục xây thêm Trường Thành ngày càng dài. Tổng chiều dài của Vạn Lý Trường Thành là 6700km. Hiện nay là khu du lịch nổi tiếng.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 22: CHÂU ÂU

I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Mô tả được vị trí địa lí,giới hạn lãnh thố của châu Âu.

- Nêu được một số đặc điểm về đại hình, khío hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của Châu Âu.

+ 2/3 diện tích là đồng bằng,  là đồi núi, có khí hậu ôn hoà, dân cư chủ yếu là người da trắng, nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ ,lược đồ, để nhận biết vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Châu Âu.

- Đọc tên và Chỉ trên lược đồ và nêu tên một số dãy núi lớn,đồng bằng lớn,sông lớn của châu Âu

- Sử dụng tranh ảnh bản đồ để nhận biết một số đặc điểm về dân cư ...
2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Quả địa cầu.

- Bản đồ tự nhiên châu Âu.

- Tranh, ảnh về một số cảnh thiên nhiên của châu Âu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học 

	1. Kiểm tra bài cũ :   (3’)

- Mời học sinh chỉ vị trí 3 nước láng giềng của VN.

+ Nêu đặc điểm kinh tế của Lào và của Cam pu chia.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới :   (28’)

* Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu, dùng bản đồ chỉ vị trí châu Âu.

* Hoạt động 1: Vị trí địa lý, giới hạn. 
- Cho hs làm việc cá nhân.
- YCHS quan sát hình 1 và bảng số liệu về diện tích của các châu lục ở bài 17, trả lời câu hỏi gợi ý trong bài để nhận biết vị trí địa lý, giới hạn của châu Âu. 

+ Châu Âu tiếp giáp với những châu lục nào? Giáp biển và đại dương nào?

+ Sau đó GV cho HS so sánh diện tích của châu Âu với châu Á.

- GV bổ sung ý kiến : Châu Âu và châu Á gắn với nhau tạo thành đại lục Á –Âu, Chiếm gần hết phần đông của bán cầu Bắc.

* Kết luận: Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, ba phía giáp biển và Đại Dương.

* Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên:

- Cho hs làm việc theo cặp.

- YC học sinh làn việc theo cặp.YC các cặp HS quan sát hình 1 SGK, đọc cho nhau nghe, tên các dãy núi, đồng bằng lớn của châu Âu, trao đổi để đưa ra nhận xét về vị trí của núi ở các phía Bắc, Nam, Đông đồng bằng ở Tây Âu, Trung Âu và Đông Âu. Sau đó cho HS tìm vị trí của các ảnh ở hình 2 theo ký hiệu A, B, C, D. GV yêu cầu HS  dựa vào ảnh để mô tả cho nhau về quang cảnh của mỗi địa điểm.

- GV cho các nhóm trình bày kết quả làm việc, sau đó HS nhận xét lẫn nhau. 

- GV bổ sung về mùa đông tuyết phủ tạo nên nhiều nơi chơi thể thao mùa đông trên các dãy núi của Châu Âu.

- GV kết luận: Châu Au có địa hình là đồng bằng, khí hậu ôn hoà.

* Hoạt động 3: Dân cư và hoạt động kinh tế ở châu Âu.

- Cho hs làm việc cả lớp.

- HS nhận xét bảng số liệu ở bài 17 về dân số châu Âu. Quan sát hình 3 để nhận biết nét khác biệt của người dân châu Âu với người dân châu Á.

 - GV cho HS quan sát hình 4 và gọi một số em, yêu cầu kể tên những hoạt động sản xuất được phản ánh một phần qua các ảnh trong SGK.

- GV bổ sung về cách thức tổ chức sản xuất công nghiệp của các nước châu Âu : Có sự liên kết của nhiều nước để sản xuất ra các mặt hàng ôtô, máy bay, hàng điện tử,...tạo nền kinh tế phát triển mạnh.

- Kết luận : Đa số dân châu Âu là người da trắng, nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

3. Củng cố - dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau

	- HS chỉ bản đồ.

- Là những nước nông nghiệp, sản xuất quế, cánh kiến, sa nhân; lúa gạo, cao su, hồ tiêu.

- HS quan sát.

1. Vị trí địa lý, giới hạn.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Châu Âu nằn ở phía Tây châu Á, giáp Bắc Bắc Dương, Đại Tây Dương , phía nam giáp Địa Trung Hải

- DT châu Âu đứng thứ năm trong số các châu lục, gần bằng ¼ dt châu Á.

2. Đặc điểm tự nhiên:
- HS làm việc theo cặp, nêu được: Châu Âu có dãy núi U-ran ở phía Tây, dãy Xcăng-đi-na-vi ở phía Bắc, dãy Các-pát ở phía Nam, các đồng bằng lớn: đồng bằng ở Tây Âu, Trung Âu và Đông Âu.

- Đại diện cặp nêu kết quả.

3. Dân cư và hoạt động kinh tế ở châu Âu.

- HS nêu được: Dân số ở châu Âu đứng thứ 4 trong số các châu lục trên thế giới và gần bằng 
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 dân số châu Á; dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da trắng, mũi cao, tóc vàng hoặc nâu. 

- Trong sx nông nghiệp người dân châu Âu làm việc với máy móc hiện đại. Sản xuất các hoá chất, ô tô, được phẩm, mĩ phẩm.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí
TIẾT 23: MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU

I. Mục tiêu:

1. KT: Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Liên bang Nga. Biết Liên bang Nga nằm ở châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới và số dân khá đông. Tài nghuyên thiên nhiên giàu có tạo điều kiện thuận lợi để Nga phát triển kinh tế.

2. KN: Chỉ vị trí và thủ đô của Liên bang Nga trên bản đồ.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu  thế giới, khám phá những điều mới lạ

* GDHSTKNL: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Liên Bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất là khí tự nhiên, dầu mỏ, than đá vì vậy cần phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên đó.

*Theo hướng dẫn điều chỉnh: Chọn tìm hiểu về Liên bang Nga.

II. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ các nước châu Âu.

- Một số tranh ảnh về Liên bang Nga.

III. Các hoạt động dạy - học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ:  (5’)   

+ HS 1: Mô tả vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu trên bản đồ thế giới ?

+ HS 2: Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Âu ?

- GV nhận xét,. ghi điểm.

2. Bài mới:  (32’) 

a. Giới thiệu bài: Trực tiếp.
b. Nội dung:
* HĐ1: Liên Bang Nga:

- Hoạt động  theo nhóm

- Lên bảng giới thiệu lãnh thổ LB Nga trong bản đồ các nước châu Âu.

Bước 1: Gv kẻ bảng có 2 cột , cột 1 ghi các yếu tố, cột 2 ghi đặc điểm.

Bước 2: GV yêu cầu HS sử dụng tư liệu trong bài để điền vào bảng theo mẫu .

* Kết luận: LB Nga nằm ở Đông Âu, Bắc Á, có diện tích lớn nhất thế giới, có nhiều tài nguyên thiên nhiên và phát triển nhiều ngành kinh tế.

*GD TKNL : Liên Bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất là khí tự nhiên, dầu mỏ, than đá vì vậy cần phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên đó.Việt Nam của chúng ta cũng vậy.

3. Củng  cố, dặn dò (3)

- Đọc kết luận cuối bài.

- Nền kinh tế của nước Nga như thế nào?

- GV nhận xét giờ học.
- Dặn về nhà học bài chuẩn bị bài sau: ôn tập
	-  2 HS lên bảng 

- HS chỉ bản đồ và nêu được: Châu Âu nằm ở phía Tây châu Á, 3 phía giáp biển và đại duơng

- Châu Âu có những đồng bằng lớn trải từ Tây Âu qua Trung Âu sang Đông Âu (đồng bằng chiếm 2/3 diện tích Châu Âu); các dãy núi nối tiếp nhau ở phía nam, phía bắc; châu Âu chủ yếu nằm ở đới khi hậu ôn hoà, có rừng lá kim và rừng lá rộng. Mùa đông, gần hết lãnh thổ châu Âu phủ tuyết trắng.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm 4

- Đại diện nhóm

- Từng nhóm kẻ bảng làm bài, báo cáo kết quả: 

*Liên Bang Nga:

Các yếu tố

Đặc điểm- sản phẩm chính của ngành sản xuất

- Vị trí địa lí

- Diện tích

- Dân số

- Khí hậu

- Tài nguyên khoáng sản

- Sản phẩm công nghiệp

- Sản phẩm nông nghiệp

- Nằm ở Đông Âu, Bắc Á

- Lớn nhất thế giới : 17 triệu km2

- 144,1 triệu người.

- Ôn đới lục địa (chủ yếu thuộc LB Nga)

- Rừng tai-ga, dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt.

- Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông.

- Lúa mì, ngô, khoai tây, lợn, bò, gia cầm.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.
- HS đọc SGK và trình bày

+ Sản phẩm công nghiệp: Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm.

+ Nông phẩm : Khoai tây, củ cải đường, lúa mì, nho, chăn nuôi gia súc lớn.

+ Sản phẩm công nghiệp , nông nghiệp của nước Pháp có nhiều hơn nước Nga.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ
TIẾT 24 : ÔN TẬP

I. Mục tiêu;
1. KT: - HS Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.

- Biết khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về : diện tích, địa hình, dân cư, hoạt động kinh tế.

2. KN: - Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.

- Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về : diện tích, địa hình, dân cư, hoạt động kinh tế.

3. TĐ: GDHS yêu thích học tập bộ môn.

II. Đồ dùng dạy- học:
- Phiếu học tập vẽ lược đồ trống châu Á, châu Âu.

- Bản đồ Tự nhiên Thế giới .

III. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Kiểm tra bài cũ:  5’

- Gọi 3 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

- HS 1: Em hãy nêu những nét chính về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, các sản phẩm chính của Liên Bang Nga.

- HS 2 : Vì sao Pháp sản xuất được nhiều nông sản ?

- HS 3: Kể tên một số sản phẩm của ngành công nghiệp Pháp.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:  22’

a) Giới thiệu bài: Gv giới thiệu trực tiếp nội dung tiêt học ôn tập.

b) Hoạt động 1: Khái quát đặc điểm vị trí giới hạn của Châu Á, Châu âu.

* Trò chơi : “Đối đáp nhanh’’

- GV chọn 2 đội chơi, mỗi đội 7 HS, đứng thành 2 nhóm ở hai bên bảng, giữa bảng treo bản đồ tự nhiên thế giới.

- Hướng dẫn cách chơi và tổ chức chơi: 

+ Đội 1 ra một câu hỏi về một trong các nội dung vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, các dãy núi lớn, các đồng bằng lớn, các con sông lớn của châu Á, hoặc châu Âu.

+ Đội 2 nghe xong câu hỏi nhanh chóng dùng bản đồ tự nhiên thế giới để trả lời đội 1. Nếu đúng được bảo toàn số bạn chơi, nếu sai bạn trả lời sai bị loại khỏi cuộc chơi.

+ Sau đó đội 2 ra câu hỏi cho đội 1 và đội 1 trả lời.

+ Mỗi đội được hỏi 7 câu hỏi 

+ Trò chơi kết thúc khi hết lượt nêu câu hỏi, đội nào còn nhiều thành viên hơn là đội đó thắng cuộc.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.

c) Hoạt động 2: So sánh một số yếu tố tự nhiên và xã hội giữa châu Á và châu Âu.

* Làm bài tập 2 VBT

- Yêu cầu hs đọc đề bài.

- Gv hướng dẫn hs đọc và lựa chọn tiêu chí phù hợp với đặc điểm của mỗi châu lục và điền a,b,c cho đúng vào bảng.
- GV yêu cầu HS kẻ bảng như bài 2 trang 115-SGK vào vở và tự làm bài tập này. 

- GV nhận xét và kết luận phiếu làm đúng.

3. Củng cố, dặn dò: 5’
- GV tổng kết nội dung về châu Á và châu Âu .

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn các kiến thức, kĩ năng đã học về châu Á và châu Âu và chuẩn bị cho bài sau.       
                     
	- Nằm ở Đông Âu, Bắc Á. Diện tích lớn nhất thế giới: 17 triệu km2, khí hậu ôn đới lục địa (chủ yếu). Rừng tai-ga, dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt. Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông: lúa mì, ngô, khoai tây, lợn, bò, gia cầm.

- Gần biển, biển không đóng băng, ấm áp hơn LB Nga, phần lớn lãnh thổ là đồng bằng.

- Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm.

- Các đội chơi.

- Các câu hỏi có thể là:

+ Chỉ và nêu vị trí, giới hạn châu Á, châu Âu.

+ Kể tên các dãy núi lớn ở châu Á, châu Âu.

+ Kể tên các đồng bằng lớn ở châu Á, châu Âu.

+ Kể tên các sông lớn ở châu Á, châu Âu.

+ Nêu đặc điểm về địa hình châu Á, châu Âu.

- Cả lớp theo dõi cuộc chơi và nhận xét.

- 1 - 2 hs nêu yêu cầu bài

- Chọn các ý phù hợp điền vào bảng cho phù hợp.

- Hs lớp làm bài.

- 1 HS lên bảng làm bài trên bảng lớp.

- Hs nhận xét chữa bài.

Tiêu chí

Châu Á

Châu Âu

Diện tích 

b

a

Khí  hậu                          

c

d

Địa hình 

e

g

Chủng tộc

i

h

HĐ  kinh tế

k

l




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

TIẾT 25: CHÂU PHI

I. MỤC TIÊU :

1. KT: - Mô tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu Phi:

+ Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam Châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu: 

+ Địa hình chủ yếu là cao nguyên.

+ Khí hậu nóng và khô.

+ Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xavan

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.

- Chỉ được vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên bản đồ.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: : 

- Bản đồ Tự nhiên châu Phi.  SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Chỉ trên lược đồ và nêu đặc điểm vị trí giới hạn của Châu Á, Châu Âu.

- So sánh một số yếu tố tự nhiên và xã hội giữa châu Á và châu Âu.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài :   1’

2. Tìm hiểu bài.  32’

a. Vị trí địa lí, giới hạn

* HĐ 1 : Làm việc  theo cặp) :
- Kết luận: Châu Phi có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ.

2. Đặc điểm tự nhiên.

* HĐ 3 : Làm việc theo nhóm :

- Địa hình châu Phi có đặc điểm gì?

- Khí hậu châu Phi có đặc điểm gì khác các châu lục đã học? Vì sao ? 

3.Củng cố, dặn dò: 4’

- Nhắc lại nội dung chính.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về học bài và chuẩn bị tiết sau.
	S  - HS trả lời.

- HS dựa vào bản đồ treo tường, lược đồ và kênh chữ trong SGK, trả lời các câu hỏi của mục 1 trong SGK.

- HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ về vị trí, giới hạn của châu Phi: Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

- Thảo luận nhóm 4

- HS dựa vào SGK, lược đồ tự nhiên châu Phi và tranh ảnh, để trả lời các câu hỏi GV đưa ra:

- Địa hình châu Phi tương đối cao, được coi như một cao nguyên khổng lồ.

- Châu Phi có các quang cảnh tự nhiên: rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa-van, hoang mạc. Các quang cảnh rừng thưa và xa-van, hoang mạc có diện tích lớn nhất.

- 2 HS lên chỉ bản đồ hoang mạc Xa-ha-ra.

- HSQS&trình bày đặc điểm của hoang mạc và xa-van.

- Khí hậu nóng , khô bậc nhất thế giới.

* HSKG trả lời : Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn lại không có biển ăn sâu vào đất liền.




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa lí

  TIẾT 26: CHÂU PHI (tiếp theo)

I/ Mục tiêu:  

1. KT: Học xong bài này, HS:

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi.

- Biết đa số dân cư châu Phi là người da đen.

- Nêu được một số đặc điểm chính của kinh tế châu Phi, một số nét tiêu biểu về Ai Cập.

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí của Ai Cập.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi.  Chỉ và đọc tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ kinh tế châu Phi.

- Một số tranh, ảnh về dân cư, hoạt động sản xuất của người dân châu Phi.

III/ Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Tìm và nêu vị trí của châu Phi trên lược đồ tự nhiên?
- Tìm và chỉ vị trí của sa mạc Xa-ha-ra và xa-van trên lược đồ tự nhiên châu Phi?
- Chỉ vị trí của các sông lớn của châu Phi trên lược đồ tự nhiên châu Phi?

- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 30’
1. Giới thiệu bài (1p) - ghi đầu bài  

2. HĐ1: Dân cư châu Phi: 8’
- Cho HS đọc bảng số liệu về diện tích và số dân các châu lục.

H: Nêu số dân của châu Phi? So sánh số dân châu Phi với các châu lục khác?
H: Quan sát hình minh hoạ 3 trang 118 và mô tả đặc điểm bên ngoài của người dân châu Phi?
H: Người dân châu Phi sinh sống chủ yếu ở những vùng nào?
- GV kết luận: Năm 2004 dân số châu Phi là 884 triệu người, hơn 
[image: image7.wmf]3
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 trong số họ là người da đen.

3. HĐ 2: Hoạt động kinh tế:12’
H : Kinh tế châu Phi có đặc điểm  gì khác so với các châu lục đã học?
H : Đời sống người dân châu Phi còn có những khó khăn gì? 
H : Em có biết vì sao các nước châu Phi lại có nền kinh tế phát triển chậm không?

H : Kể tên và chỉ trên bản đồ các nước có nền kinh tế phát triển hơn cả ở Châu Phi?
4. HĐ3: Ai Cập 7’
- Cho HS hoạt động theo nhóm: đọc SGK và thảo luận trả lời các câu hỏi  sau:

H: Quan sát bản đồ, cho biết vị trí của đất nước Ai Cập. Ai Cập có dòng sông nào chảy qua?
H: Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào?

- Cho HS đọc ghi nhớ SGK

C. Củng cố - Dặn dò: 3’
- Nêu số dân của châu Phi ? So sánh số dân châu Phi với các châu lục khác?
- Đời sống người dân châu Phi còn có những khó khăn gì? Vì sao ?
- GV hệ thống lại bài học .

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về rừng rậm A-ma-dôn.


	- 3 HS lên bảng chỉ trên lược đồ tự nhiên.
- HS lắng nghe

- HS đọc bảng số liệu về diện tích và số dân các châu lục và trả lời:

- Năm 2004 số dân châu Phi là 884 triệu người, chưa bằng 
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 số dân của châu Á.

- Người dân châu Phi có nước da đen, tóc xoăn, mặc quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ.

- Người dân châu Phi sống chủ yếu ở vùng ven biển và các thung lũng sông, còn các vùng hoang mạc hầu như không có người ở.

- Kinh tế chậm phát triển, chỉ tập trung vào trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

- Khó khăn : thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều bệnh dịch nguy hiểm (bệnh AIDS, các bệnh truyền nhiễm…).

- Nguyên nhân: kinh tế chậm phát triển, ít chú ý đến việc trồng cây lương thực.

Các nước châu Phi có thời tiết khắc nghiệt.

Hầu hết các nước này đều là thuộc địa của các đế quốc trong một thời gian dài.

Các nước châu Phi có nạn phân biệt chủng tộc, người da đen được coi là nô lệ, bị bóc lột tàn nhẫn… 

- Ai Cập, Cộng hoà Nam Phi, An-giê-ri. 

-HS thảo luận nhóm.
- Ai Cập nằm ở Bắc Phi, cầu nối 3 châu lục châu Á,châu  Phi. Có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng. Dòng sông Nin dài nhất thế giới vừa là nguồn cung cấp nước quan trọng vừa bồi đắp nên đồng bằng châu thổ màu mỡ.

- Ai Cập nổi tiếng về du lịch, các công trình kiến trúc cổ kim tự tháp, tượng nhân sư, sản xuất bông và khai thác khoáng sản. Từ cổ xưa đã có nền văn minh sông Nin.

- Hs đọc ghi nhớ SGK

- 2 hs trả lời lại bài học .
- HS nối tiếp nhau nêu




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ
TIẾT 27: CHÂU MĨ.
I. Mục tiêu

1. KT: - Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ của châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hinh, khí hậu :

+ Địa hình châu Mĩ từ Tây sang Đông : núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.

+ Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.

- Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông, đồng bằng lớn của châu Mĩ trên bản đồ, lược đồ.
- HS khá giỏi : 

+ Giải thích nguyên nhân châu Mĩ có nhiều đới khí hậu : lãn thổ kéo dài từ cực Bắc tới cực Nam.

+ Quan sát lược đồ, bản đồ nêu được : Khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ở Nam Mĩ chiếm diện tích lớn nhất ởư châu Mĩ.

- Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mĩ.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.

* BVMT: Khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí,sử dụng  tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng. Xử lí chất thải công nghiệp.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ tự nhiên châu Mĩ.
- Quả địa cầu hoặc bản đồ thế giới.

- Tranh ảnh hoặc bài viết về rừng A-ma-dôn.

- Các hình của bài trong SGK.

III. Các hoạt động dạy-học :
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ. 5’

- GV : gọi 3 HS lên bảng trả lời các câu hỏi về nội dung bài :

+ Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào ? 

+ Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á ?

- Gv nhận xét, chấm điểm

2. Bài mới: 30’

a. Giới thiệu bài :1’ - Ghi đầu bài.

b. HĐ1. Vị trí địa lí và giới hạn : 12’

· Giáo viên giới thiệu trên quả địa cầu về sự phân chia hai bán cầu Đông, Tây.

- Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào?

- Dựa vào bảng số liệu bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới ?

· Giáo viên sửa chữa và giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời.

* Kết luận: Châu Mĩ gồm các phần đất : Bắc Mĩ, Nam Mĩ và Trung Mĩ, là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây, có vị trí trải dài trên cả 2 bán cầu Bắc và Nam, vì thế châu Mĩ có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới. Khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mĩ chiếm diện tích lớn nhất.

 Châu Mĩ có diện tích l 42 triệu km2, đứng thứ hai trên thế giới trong các châu lục trên thế giới. 

c. HĐ2. Đặc điểm tự nhiên :15’
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thực hiện yêu cầu sau:  

- Quan sát các ảnh trong hình 2, rồi tìm trên lược đồ tự nhên châu Mỹ, cho biết  ảnh đó được chụp ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ hay Nam Mỹ.

- Nhận xét về địa hình châu Mĩ.

- Nêu tên và chỉ trên hình 1:

+ Các dãy núi cao ở phía Tây châu Mĩ.

+ Hai đồng bằng lớn của châu Mĩ.

+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông châu Mĩ.

+ Hai con sông lớn của châu Mĩ.

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm nhận xét bổ sung.
- GV kết luận :

 - Địa hình Châu Mĩ gồm 3 bộ phận chính:

 - Dọc bờ biển phía tây dãy hi-ma cao, đồ sộ như dãy Cooc-đi-e, dãy An đét.

 - Ở giữa  là các đồng bằng  lớn như đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ, đồng bằng A-ma-dôn. Sông A-ma-dôn,Phía đông là các cao nguyên và các dãy núi thấp  có độ cao từ 500 đến 2000m như cao nguyên Bra-xin, cao nguyên Guy-an, dy A-pa-lat

H: Châu Mĩ có những đới khí hậu nào? Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?

H: Nêu tác dụng của rừng rậm A-ma-dôn?

H: Em hãy chỉ trên lược đồ từng đới khí hậu trên.

3. Củng cố, dặn dò :3’

- Hãy giải thích vì sao thiên nhiên châu Mĩ rất đa dạng và phong phú ?
- GV: Vì địa hình phức tạp, có cả ba đới khí hậu nên thiên nhiên Châu Mĩ đa dạng, phong phú, mỗi vùng, mỗi miền lại có những cảnh đẹp khác nhau.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về chuẩn bị bài sau : châu Mĩ (tiếp theo)


	- HS trả lời bài

- HS nghe

- Học sinh quan sát quả địa cầu và trả lời các câu hỏi ở mục 1 trong SGK.

- Phía Đông giáp Đại Tây Dương, phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương. 

- Châu Mỹ có diện tích 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới, sau châu Á.

- Học sinh khác bổ sung.

- HS làm việc theo nhóm.
- Hình b: chụp ở Bắc Mĩ
- Hình c: chụp ở Bac Mĩ.

- Hình g: Chụp ở Trung Mĩ.

- Hình d: chụp ở Nam Mĩ, …

- Địa hình không bằng phẳng: nhiều đồi núi và cao nguyên

+ HS nêu tên và lên chỉ bản đồ:

- Dãy  Cooc- đi-e; dãy An- đét

- Đồng bằng trung tâm và đồng bằng Pam-pa

- Dãy A-pa-lat,cao nguyên Guy-an, cao nguyên Bra-xin.

- Sông Mi-xi-xi-pi, sông A-ma-dôn

- Châu Mĩ có vị trí trải dài trên cả hai bán cầu bắc và Nam, vì thế châu Mĩ có đủ các đới khí hậu từ hàn đới, ôn đới đến nhiệt đới.

- Châu Mĩ có rừng rậm nhiệt đới A-ma- dôn là khu rừng lớn nhất thế giới, giữ vai trị quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, không chỉ của Chu Mĩ mà còn của cả thế giới.

- HS chỉ trên lược đồ.

- HS tự nêu.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ

         TUẦN 28: CHÂU MĨ (tiếp theo)

I/ Mục tiêu:
1. KT: Học xong bài này, HS:

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mĩ :

+ Dân cư chủ yếu là người có nguồn gốc nhập cư.

+ Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì : có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên thủ đô của Hoa Kì.

- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ.

2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mĩ.  Chỉ và đọc tên nước, tên thủ đô của Hoa Kì. Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.
* GDMT: Cần nắm được một số đặc điểm về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự ô nhiễm không khí , nguồn nước , đất của châu Mĩ.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ Thế giới.

- Bản đồ kinh tế châu Mĩ..

- Quả địa cầu.

- Tranh ảnh trong SGK..


III/ Các hoạt động dạy học:
	1-Kiểm tra bài cũ (5’):  

- Châu Mĩ giáp với đại dương nào? 

- Châu Mĩ có những đới khí hậu nào? Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?

2-Bài mới:

2.1-Giới thiệu bài (2’):  GV nêu mục tiêu của tiết học. 

c) Dân cư châu Mĩ:

2.2-Hoạt động 1 (8’): (Làm việc cá nhân)

- HS dựa vào  bảng số liệu bài 17 và nội dung ở mục 3 trong SGK, trả lời câu hỏi:

+Châu mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục?

+Người dân từ các châu lục nào đã đến châu Mĩ sinh sống?

+Dân cư châu Mĩ sống tập chung ở đâu?

- Một số HS trả lời 

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV kết luận (SGV –  141)

d) Hoạt động kinh tế:         

2.3-Hoạt động 2 (10’): (Làm việc nhóm 7)

- Cho HS quan sát các hình 4 và dựa vào ND trong SGK, thảo luận các câu hỏi gợi ý sau:

+Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa bắc Mĩ  với trung Mĩ và nam Mĩ?

+Kể tên một số nông sản ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ?

+Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày KQ thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- Các nhóm trưng bày tranh, ảnh và giới thiệu về hoạt động kinh tế ở châu Mĩ.

- GV bổ sung và kết luận (SGV – 142).

đ) Hoa Kì:

2.4-Hoạt động 3 (10’): (Làm việc theo cặp)

- GV gọi một số HS chỉ vị trí của Hoa Kì và thủ đô Oa- sinh- tơn trên Bản đồ thế giới.

- HS trao đổi về một số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì.

- Mời một số HS trình bày. 

- Các HS khác nhận xét

- GV kết luận (SGV –  142)

3-Củng cố, dặn dò (5’):  

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

+Đứng thứ 3 trên thế giới.

+Từ các châu lục đến sinh sống.

+Dân cư sống chủ yếu ở miền ven biển và miềm đông.

- HS thảo luận nhóm 7 theo hướng dẫn của giáo viên.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS lên bảng chỉ.

- HS trao đổi theo cặp.

- HS trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.


Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ

TUẦN 29: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC

I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

+ Châu Đại Dương nằm ở nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây Nam Thái Bình Dương.

+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.

+ Đặc điểm của Ô-xtrây-li-a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.

+ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

- Sử dụng quả địa cầu để biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực.

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương:

+ Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục.

+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,…
2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các châu lục trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Bản đồ Tự nhiên châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Quả Địa cầu.

- Tranh ảnh về thiên nhiên, dân cư của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục? Người dân từ các châu lục nào đã đến châu Mĩ sinh sống? Dân cư châu Mĩ sống tập trung ở đâu?

- Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ. 

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Châu Đại Dương và châu Nam Cực có những đặc điểm tiêu biểu gì về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời.

2. Châu Đại Dương:

a) Hoạt động 1: Vị trí địa lí, giới hạn:

 Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào lược đồ, kênh chữ trong SGK:

- Trả lời câu hỏi: Châu Đại Dương gồm những phần đất nào?

- Trả lời các câu hỏi ở mục a trong SGK.

Bước 2:

- GV cho một số HS trình bày kết quả, chỉ bản đồ treo tường về vị trí địa lí, giới hạn của châu Đại Dương.

- GV giới thiệu vị trí địa lí, giới hạn châu Đại Dương trên quả Địa cầu. Chú ý đường chí tuyến Nam đi qua lục địa Ô-xtrây-li-a, còn các đảo và quần đảo chủ yếu nằm trong vùng các vĩ độ thấp.

b) Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên:

 Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau: 

Khí hậu

Thực,động vật

Lục địa 

Ô-xtrây-li-a

Các đảo và quần đảo

Bước 2:

- GV mời một số HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

c) Hoạt động 3: Dân cư và hoạt động kinh tế:

 GV yêu cầu HS dựa vào SGK, trả lời các câu hỏi:

- Về số dân châu Đại Dương có gì khác các châu lục đã học?

- Dân cư ở lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo có gì khác nhau?

- Trình bày đặc điểm kinh tế của Ô-xtrây-li-a.

d) Hoạt động 4: Châu Nam Cực:

 Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào lược đồ, SGK, tranh ảnh:

- Trả lời câu hỏi của mục 2 trong SGK.

- Cho biết:

+ Đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên của châu Nam Cực.

+ Vì sao châu Nam cực không có dân cư sinh sống thường xuyên?

Bước 2: 

- GV mời một số HS chỉ trên bản đồ vị trí địa lí của châu Nam Cực, trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

- GV kết luận: Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

+ Là châu lục duy nhất không có dân cư sinh sống thường xuyên.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tiết sau “Các đại dương trên thế giới”.

	- 2 HS trả lời, HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS xem lược đồ, đọc thông tin và suy nghĩ câu trả lời.

- Một số HS vừa chỉ bản đồ vừa trình bày.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS xem tranh ảnh, đọc thông tin trong SGK và hoàn thành bảng.

- Một số HS trình bày, các HS khác bổ sung:

- HS đọc thông tin trong SGK và trả lời:

- Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống.

- Trên lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len, dân cư chủ yếu là người da trắng (con cháu người Anh di cư sang từ những thế kỉ trước); còn trên các đảo khác thì dân cư chủ yếu là người bản địa có da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

- Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa. Các ngành công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, chế biến thực phẩm phát triển mạnh.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS xem lược đồ, tranh ảnh, đọc thông tin trong SGK và thảo luận.

- Một số HS chỉ bản đồ và trình bày, các HS khác bổ sung.

- HS lắng nghe. 




Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỊA LÍ

TIẾT 30: CÁC ĐẠI D​ƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

I/ Mục tiêu:  

1. KT: Học xong bài này, HS:

- Ghi nhớ tên 4 đại d​ương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.

- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ), hoặc trên  quả địa cầu.

- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.
2. KN: Biết dựa vào lược đồ hoặc bản đồ nêu được vị trí và đặc điểm của các đại dưng trên thế giới.

3. TĐ: Giáo dục học sinh ham học, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về các đại dương trên thế giới.
*GDTN - MTBĐ: - Biết đại dương có diện tích gấp 3 lần lục địa

- Đại dương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống con người

- Những hiểm họa từ đại dương, đặc biệt trong bối cảnh biển đổi khí hậu hiện nay.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ thế giới, quả địa cầu.

III/ Các hoạt động dạy học:

            Hoạt động dạy                                                  Hoạt động học  
	A-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Tìm trên bản đồ thế giới vị trí châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Em biết gì về châu Đại Dư​ơng ?

- Nêu những đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực ?

B-Bài mới:

1-Giới thiệu bài (1’):  GV nêu mục tiêu của tiết học.        

a) Vị trí của các đại d​ương:

2-HĐ1 (14’): (Làm việc theo nhóm 4)

- GV phát phiếu học tập.

- HS quan sát hình 1, 2 trong SGK hoặc quả Địa cầu rồi hoàn thành phiếu học tập.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày, đồng thời chỉ vị trí các đại d​ương trên quả Địa cầu.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại.


	- HS nêu.

- HS thảo luận theo nhóm theo hư​ớng dẫn của GV.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.




	Tên đại dương
	Vị trí(nằm ở bán cầu nào)
	Giáp với các châu lục
	Giáp các đại dương

	Thái Bình Dương
	Phần lớn nằm ở bán cầu tây, một phần nhỏ nằm ở bán cầu đông
	Châu Mĩ

châu Á - 

 Đại Dương - Nam Cực
	Ấn Độ Dương,

 Đại Tây Dương

	Ấn Độ Dương
	Nằm ở bán cầu đông
	Đại Dương - Á- Phi –Nam Cực
	Thái Bình Dương- Đại Tây Dương

	Đại Tây Dương
	Một nửa ở bán cầu đông, một nửa ở bán cầu tây.
	Á- Mĩ- Đại Dương- Nam Cực
	Thái Bình Dương- Ấn Độ Dương

	Bắc Băng Dương
	Nằm ở vùng cực bắc
	Châu Á- Âu-  Mĩ
	Thái Bình Dương


	b) Một số đặc điểm của các đại dư​ơng:         

3-HĐ 2 (15’): (Làm việc theo cặp)

*B​ước 1: HS dựa vào bảng số liệu trao đổi với bạn theo gợi ý sau:

+Xếp các đại d​ương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

+Độ sâu lớn nhất thuộc về đại d​ương nào?

*Bư​ớc 2:

- Đại diện một số cặp báo cáo kết quả làm việc tr​ớc lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại.

*B​ước 3: GV yêu cầu một số HS chỉ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Thế giới vị trí từng đại d​ương và mô tả theo thứ tự: vị trí địa lí, diện tích.

- GV nhận xét, kết luận (SGV-146).

C. Củng cố, dặn dò (5’): 

? Đại dương có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người chúng ta ?

? Những biến đổi khí hậu hiện nay có ảnh hưởng như thế nào đối với  đại dương ?

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	HS thảo luận nhóm 2.

+ Thứ tự đó là: TBD, ĐTD, ÂĐD, BBD

+ Thuộc về Thái Bình D​ương.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Hs lần l​ượt lên bảng chỉ trên quả địa cầu về vị trí từng Đại d​ương và mô tả thứ tự: Vị trí địa lí , diện tích.

- Đại dương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống con người

 - Sự biển đổi khí hậu hiện nay làm cho các tảng băng tan nhanh.




 Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Địa lí

                                               TIẾT 31: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

I. Mục tiêu: 

1. KT: Giúp HS :

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, giới hạn của Quảng Ninh trên bản đồ Việt Nam.                                 

- Biết vị trí, giới hạn, đặc điểm tự nhiên, xã hội của Quảng Ninh.
2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của tỉnh Quảng Ninh.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam 
III. Các hoạt động dạy học:

	I .Kiểm tra bài cũ : 5'

? Em hãy nêu tên các Đại Dương trên thế giới.

? Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào.

- Gv nhận xét, cho điểm.
II. Bài mới : 30 '

1-Giới thiệu bài (1’):  GV nêu mục tiêu của tiết học.        

2. HĐ1: Hoạt động tập thể:

- HS quan sát, GV chỉ vị trí và giới hạn của Quảng Ninh trên bản đồ tự nhiên .                       

- Gv đưa lược đồ trên bảng y/c hs quan sát và chỉ các nước, các tỉnh tiếp giáp với Quảng Ninh. 

- Gv đưa ảnh chụp các chiến sĩ               

- HS đọc bảng số liệu nêu diện tích, dân số của tỉnh Quảng Ninh.

- Kết luận: Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc của tổ quốc, giáp Trung Quốc, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc giang, Hải Dương biển Đông.

3. HĐ2: Thảo luận nhóm đôi:

- Gv giao việc : Hs thảo luận theo cặp đôi 2 bạn ngồi cùng một bàn trao đổi thảo luận và thống kê các tên đơn vị hành chính có trong phạm vi lãnh thổ của tỉnh Quảng Ninh.

4. HĐ3 : Hoạt động nhóm bàn:

- Gv giao việc:

- Gv đưa lược đồ giới thiệu về lược đồ về địa hình tỉnh Quảng Ninh, sông ngòi và thực vật,tranh minh hoạ giới thiệu về các khoáng sản, sản phẩm  thuộc phạm vi lãnh thổ tỉnh Quảng ninh. 

- HS thảo luận nhóm 4, dựa vào bản đồ và tài liệu, hoàn thành bảng thống kê sau, 1 nhóm làm vào bảng phụ dán bảng trình bày

- Chữa bài trên bảng

- Tiềm năng phát triển của tỉnh Quảng Ninh ?

- GV chốt : Đặc điểm địa hình, dân cư, kinh tế của tỉnh, liên hệ, mở rộng.

3. Củng cố, dặn dò:   3’
- HS nêu lại ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài sau.

	- 1 hs trả lời:Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ,Đại Tây Dương , Bắc Băng Dương.

- 1 hs trả lời:Đại dương có độ sâu lớn nhất thuộc về Thái Bình Dương.

1.Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của tỉnh Quảng Ninh :

- Nằm ở vùng Đông Bắc của tổ quốc...

- Hs nối tiếp nhau nêu tên các tỉnh tiếp giáp với Quảng Ninh là tiếp giáp với Trung Quốc, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, biển Đông.                                                                   

- Hs quan sát ảnh minh hoạ 

- Hs nối tiếp nhau đọc bảng số liệu nêu diện tích, dân số của tỉnh Quảng Ninh.
2. Các  đơn vị hành chính:

- Hs nối tiếp nhau nêu

- Nhận xét, bổ sung.
3. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:          

- Hs quan sát và lắng nghe

Địa hình

Đặc điểm

Địa hình 

Chủ yếu là đồi núi, đồng bằng xen kẽ

Khí hậu

4 mùa, ít bị ảnh hưởng của bão

Khoáng sản

Có nhiều tài nguyên thiên nhiên:Than, quặng..,

Dân cư 

Có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi

Kinh tế

Khai thác than, du lịch, đánh bắt thủy hải sản

Địa hình

Đặc điểm

Địa hình 

Chủ yếu là đồi núi, đồng bằng xen kẽ

Khí hậu

4 mùa, ít bị ảnh hưởng của bão

Khoáng sản

Có nhiều tài nguyên thiên nhiên:Than, quặng..,

Dân cư 

Có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi

Kinh tế

Khai thác than, du lịch, đánh bắt thủy hải sản

- Hs lắng nghe


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Địa lí:

TIẾT 32: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

I. Mục tiêu

1. KT: - Dựa vào lược đồ tự nhiên huyện Đông Triều, HS nhận biết mô tả được vị trí, địa lí, giới hạn của huyện Đông Triều.

- Nắm được đặc điểm tự nhiên của huyện Đông Triều.

- Nhận biết được đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân huyện Đông Triều.
2. KN: Biết dựa vào lược đồ họăc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của huyện Đông Triều.

3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài: Yêu thiên nhiên, quê hương.

I. Đồ dùng dạy học:
- GV: Lược đồ tự nhiên huyện Đông Triều.

III. Các hoạt động dạy học:

	1- Kiểm tra bài cũ 5’

- Kiểm HS về nội dung bài học trước.

+ Nêu vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của tỉnh Quảng Ninh :

 + Nêu diều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Quảng Ninh.         
- GV nhận xét, ghi điểm.

2- Bài mới:

a. Giới thiệu bài (ghi bảng) 1’

* Vị trí, địa lí, giới hạn:

b. Hoạt động 1: Làm việc theo cặp

+ Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm thiên nhiên của huyện Đông Triều.

+ Cách tiến hành:

- Cho Hs quan sát lược đồ và bảng số liệu về diện tích của các huyện thị thuộc tỉnh Quảng Ninh cho biết:

+ Huyện Đông Triều nằm ở vị trí nào của tỉnh Quảng Ninh?

+ Huyện Đông Triều giáp với những huyện thị nào?

- Gọi HS trình bày.

- GV  nhận xét, kết luận.

* Đặc điểm tự nhiên.

c. Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.
+ Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm tự nhiên của huyện Đông Triều.

+ Cách tiến hành: 

- GV chia nhóm(4-6HS) yêu cầu các nhóm QS quan sát lược đồ tự nhiên huyện Đông Triều và chỉ những vùng đồi núi, đồng bằng, dãy núi, dòng sông.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận: Với diện tích tự nhiên 399km2 . Trong đó diện tích n.nghiệp 10.536ha, còn lại là đát đồi núi và sông suối,...Từ trước đến nay ĐT luôn luôn là VT chiến lược quan trọng của tỉnh QN và cả nước về CT-KT-QP-AN.

* Dân cư và hoạt động kinh tế.

d.  Hoạt động 3: Làm việc theo cặp.

+ Mục tiêu: HS nắm được dân cư và kinh của huyện Đông Triều.

+ Cách tiến hành : 

- Qua thực tế huyện nhà, em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế của huyện Đông Triều?

-  GV nhận xét kết luận. 

3. Củng cố -Dặn dò 4’

- Hệ thống lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.

	- HS trả lời.
+ Huyện Đông Triều nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.

+ Phía Bắc giáp với huyện Lục Nam, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; phía Nam giáp với huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng, huyện Kim Môn –Hải Dương; phía Tây giáp Chí Linh-HD; phía Đông giáp TXUB-QN.

- HS trình bày câu TL.

- Các nhóm về vị trí cử nhóm trưởng điều khiển thảo luận, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhóm .

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác bổ sung.

- HS lắng nghe.

- Đặc điểm dân cư: có 16 vạn người 11 dân tộc anh em, dân tộc Kinh chiếm 95%. Cư trú ở 21 đơn vị hành chính(19 xã, 2 thị trấn).

- Đặc điểm kinh tế: có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và du lịch,…


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Địa lí:

TIẾT 33 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. Mục tiêu:
1. KT: Học xong bài này HS biết: 
- Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

- Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cưc.
2. KN: - Vận dụng kiến thức của bài tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

- Khái quát được một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên dân cư, hoạt động kinh tế của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cưc.
3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về thế giới.
II. Đồ dùng dạy học:
-  GV: + Phiếu học tập in câu 2, câu 3 trong SGK.

+ Bản đồ thế giới.

-  HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

	1- Kiểm tra bài cũ: 4’

- Kiểm HS về nội dung bài học trước.

+ Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả địa cầu?

+ Mô tả từng đại dương theo trình tự: vị trí địa lí, diện tích, độ sâu.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2- Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Hoạt động 1: Ôn tập phần một.
- Gọi một số học sinh lên bảng chỉ các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.

- Giáo viên theo dõi điều chỉnh phần làm việc của học sinh cho đúng.

c. Hoạt động 2: Ôn tập phần II.
- GV chia nhóm (6HS) yêu cầu các nhóm đọc BT2 trang 132 -SGK làm bài:

+ N1,2: hoàn thành bảng thống kê a.

+ N3,4: hoàn thành bảng thống kê b ( châu Á, Âu, Phi.)

+ N3,4: hoàn thành bảng thống kê b ( Các châu lục còn lại)

- GV đi đến các nhóm hướng dẫn và giúp đỡ.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận đáp án đúng.

3. Củng cố - Dặn dò: 5’

- Hệ thống lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về học bài và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS trả lời.
- Học sinh lần lượt lên bảng chỉ các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.

- Các nhóm về vị trí cử nhóm trưởng điều khiển thảo luận, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhóm .

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác bổ sung.

- HS lắng nghe




Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Địa lí

TIẾT 34: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I/ Mục tiêu: 

1. KT: Học xong bài này HS biết: 
- Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

- Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cưc.
2. KN: - Vận dụng kiến thức của bài tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

- Khái quát được một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên dân cư, hoạt động kinh tế của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cưc.
3. TĐ: HS có ý thức học và tìm hiểu nội dung bài, ham tìm hiểu thế giới, khám phá những điều mới lạ về thế giới.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ Thế giới. Quả Địa cầu.

III/ Các hoạt động dạy học:

	1-Kiểm tra bài cũ (5’):  

- Cho HS nêu một số đặc điểm về dân cư, kinh tế, văn hoá của Đông Triều.

2-Bài mới:

2.1-Giới thiệu bài (1’): 

GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.        

 2.2-Hoạt động 1 (14’) : (Làm việc cả lớp)

- GV cho cả lớp thảo luận các câu hỏi:

+ Châu Á tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào?

+ Nêu một số đặc điểm về dân cư, kinh tế của châu Á?

+ Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Phi?

2.3-Hoạt động 2 (16’): (Làm việc theo nhóm)

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- Phát phiếu học tập cho mỗi nhóm. Nội dung phiếu như sau:

+ Nêu một số đặc điểm chính về Liên Bang Nga.

+ Hoa Kì có đặc điểm gì nổi bật?

+ Hãy kể tên những nước láng giềng của Việt Nam?
- HS trong nhóm trao đổi để thống nhất kết quả rồi điền vào phiếu.

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương những nhóm thảo luận tốt.

3-Củng cố, dặn dò (4’):

- Hệ thống lại nội dung bài học.

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc học sinh về học bài và chuẩn bị bài để giờ sau kiểm tra học kì.


	- HS nêu.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- HS nêu.

- Nhận xét, bổ sung.
- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét, đánh giá.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
ĐỊA LÍ 
TIẾT 35: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 2
(Theo đề của Phòng GD&ĐT)
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